BOQ TAI CHINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
-------- Poc lap - Ty do - Hanh phic

Sb: 146/2013/TT-BTC Ha Ngi, ngay 22 thang 10 nam 2013
THONG TU
QUY DPINH CHE PO QUAN LY TAI CHINH, TAI SAN POI VOI CAC CO QUAN VIET
NAM O NUOC NGOAI

Can cw Lugt Co quan da{ dién nuwoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viét Nam o nuoc ngoai 56
33/2009/QH12 duoc Quoc hoi nudc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viét Nam khoa XII, ky hop thir 5
thong qua ngay 18 thang 6 nam 2009,
Cdn cir Nghj dinh s6 60/2003/ND-CP ngay 6 thang 6 ndm 2003 ciia Chinh phii quy dinh chi tiét
va huwong dan thi hanh Ludat Ngan sach Nha nuoc,
Can cir Nghi dinh s6 157/2005/NP-CP ngay 23 thang 12 ndam 2005 ciia Chinh phii quy dinh mot
80 ché do doi voi can bg, cong chirc cong tac nhiém ky tai co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai,
Can cir Nghi dinh s6 48/2012/NP-CP ngay 4 thang 6 nam 2012 ciia Chinh phii sita d6i bo sung
mot so diéu cua Nghi dinh so 157/2005/ND-CP ngay 23 thang 12 nam 2005 cua Chinh phu quy
dinh mot so ché do doi voi can bo, cong chirc cong tdac nhiém ky tai Co quan Viét Nam o nudc
ngoai.
Can cit Nghi dinh s6 118/2008/Nb-CP ngay 27 thang 11 nam 2008 cua Chinh phu quy dinh chirc
ndng, nhiém vy, quyén han va co cau té chire ciia BY Tai chinh;
Theo dé nghi cua Vu truong Vu Tai chinh Hanh chinh Su nghiép;
B treong Bo Tai chinh ban hanh Théng tw quy dinh ché do qudn Iy tai chinh, tai san doi véi cdc
Co quan Viét Nam o nuwoc ngodi:
Chuong |

QUY DINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi ap dung

1. Thong tu ndy quy dinh ché do quan ly tai chinh d6i véi cac co quan Viét Nam ¢ nudc
ngoai; quan 1y thu, chi NSNN; tiéu chuan, ché d, dinh muc chi tiéu va quan 1y tai san doi vdi co
quan Vi¢t Nam & nudc ngoai.

2. Céc co quan Viét Nam & nudc ngoai quy dinh tai Théng tu ndy bao gom:

a) Cac co quan dai dién nudc Cong hoa xa hoi chi nghia Viét Nam & nu:c'x; ngoai thuc hién
ch}’rc nang dai Qién,chinh thirc cia Nha nudc Viét Nam trong quan hé véi quoc gia, vung lanh
tho, t6 chirc quoc té theo quy dinh cua Luat Co quan dai dién nudc Cong hoa xa@ hdi chu nghia
Viét Nam & nude ngoai (goi tat 1a Co quan dai dién).

b) Céac co quan khac cua Viét Nam & nude ngoai khong thude co cau té chuc cua Co quan
dai dién do cac B9, co quan ngang B9, co quan khac ¢ Trung wong, hodc do Uy ban nhén dén cac
tinh, Thanh pho trye thude Trung wong thanh 1ap hudng kinh phi tir ngan sach Nha nudc cap

hodc tir nguon thu ctia ngan sach Nha nudc duge giir lai dé chi theo quy dinh ciia phap luat hién
hanh.

Chuong Il



QUY PINH CU THE
Piéu 2. T6 chirc thu, ndp ngan sach Nha nuéc
1. Thu phi va 1¢ phi lanh sy:

Co quan Viét Nam & nudc ngoai quan 1y viée thu, ndp va sir dung cac ngudn thu theo quy
dinh hién hanh cua B9 Tai chinh huéng dan ché do thu, ndp quan 1y va sir dung phi va 1¢ phi lanh
su &p dung tai cac Co quan dai dién ngoai giao, Co quan dai di¢n lanh sy va cdc Co quan khéc &
nudc ngoai.

2. Céc khoan thu khac theo quy dinh cta phap luat:

Céc khoan thu khac phat sinh tai Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai dugc quan 1y thu, ndp va
su dung nhu sau:

a) Pbi voi cac khoan thu hoan thué VAT: Cac Co quan Viét Nam & nudc ngoai dugc sir
dung 100% dé hoan tra kinh phi co quan, hach toan gidm chi cdc muc chi tuong tung.

b) D6i voi thu 13 tién giri ngan hang; thu tir cic to chirc, ca nhan boi thudng khi tai san cia
co quan bi thiét hai: Nop 100% vao Quy tam gilt ngdn sach Nha nude tai Co quan Viét Nam &
nudc ngoai.

c) Ddi véi cac khoan thu hoat dong dich vu nha khéch, phong tro, cho thué nha c6 thoi han
dbi voi cac t6 chirc, ca nhan: S tién thu duoc sau khi trir cac khoan chi phi phét sinh phuc vu
truc tiép cho cac hoat dong thu, néu con chénh 1éch thu 16n hon chi ndp toan bo vao Quy Tam gitr
ngan sach Nha nudc tai Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai.

d) Déi voi cac khoan tién tai trg cac hoat dong, su kién cia Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai
clia cac to chtrc ca nhan: Sau khi thuc hién chi theo cac cam két tai trg (néu cd) hodc céc hoat
dong, su kién dugc tai trg, phﬁn kinh phi con du (néu c6) ndp vao Quy Tam gilt ngan sach Nha
nudce tai Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai.

3. Tién thu duoc tir thanh 1y tai san (sau khi da trir di cac khoan chi phi phuc vu thanh 1y)
duoc ndp vao Quy Tam giit ngan sach Nha nudc tai cac Co quan Viét Nam & nudc ngoai. Doi
véi cac Co quan Viét Nam & nudc ngoai truc thudc co quan chi quan trong nude la don vi sy
nghiép cong lap, thi tién thu thanh 1y tai san (sau khi dé trir chi phi thanh 1y) duoc dé lai str dung
theo quy dinh tai Nghi dinh sO 43/2006/ND-CP ngay 25 thang 4 nam 2006 cua Chinh phu quy
dinh quyen ty chu, tu chiu trach nhiém vé thyc hién nhiém vy, t6 chirc b mdy, bién ché va tai
chinh d6i v&i don vi sy nghiép cong lap va Thong tu sé 71/2006/TT-BTC ngay 9 thang 8 nim
2006 ctia Bo Tai chinh huéng din thuc hién Nghi dinh s6 43/2006/ND-CP ngay 25 thang 4 nim
2006 cua Chinh phu va cac van ban duoc stra doi, bo sung (néu co).

4. Viéc quan ly Quy Tam giir ngan sach Nha nudc tai cac Co quan dai dién Viét Nam & nuéc
ngoai dugc thue hién theo quy dinh tai Thong tu s6 29/2000/TT-BTC ngay 24 thang 4 nam 2000
ctia BO Tai chinh vé quan 1y Quy tam gilr cuia ngan sach Nha nudce tai cac Co quan Viét Nam &
nudce ngoai va vin ban dugc stra d6i, bd sung (néu co).

Piéu 3. Chi dau tw xdy dung, mua sim tru sé, nha ¢ cia Co quan Viét Nam & nwéc
ngoai

1. Dbi voi cac du an dau tu xay dung tru s&, nha ¢ ctia cdc Co quan Viét Nam & nudc ngoai
thue hién va quan 1y theo quy dinh tai Quyét dinh sé 02/2008/QD-TTg ngay 7 thang 01 nim
2008 ctia Thu twdéng Chinh phii v& viéc ban hanh quy ché quan 1y cac du an dau tu xay dung ctia
cac Co quan Viét Nam & nude ngoai; Quyét dinh sb 602/QD-TTg ngay 12 thang 5 nim 2009 cta
Thu tuéng Chinh phi phé duyét ké hoach dau trr xay dung tru s¢ lam viéc, nha & cua cac Co quan
Viét Nam & nudc ngoai va cac co quan khac cta Viét Nam & nudc ngoai va cac vin ban stra ddi



bd sung néu co; Thong tu s6 03/2008/TT-BNG ngay 24 thang 12 nim 2008 cua Bo Ngoai giao vé
huéng dan thyc hién Quy ché quan 1y cac dy an dau tu xdy dung cia cac Co quan dai dién Viét
Nam ¢ nudc ngoai va cac co quan khac cia Viét Nam & nude ngoai; Thong tu s6 120/2008/TT-
BTC ngay 12 thang 12 nim 2008 ctia Bo Tai chinh hudng din vé thanh toan, quyét toan von dau
tu cac du an dau tu xay dung ciia cac Co quan dai dién Viét Nam & nudc ngoai va cac co quan
khéc ctua Viét Nam ¢ nude ngoai.

2. B6i vé6i cac du an dau tu mua sim tru sé, nha & cia cac Co quan Viét Nam & nudc ngoai
thuc hién theo quy dinh tai Nghi dinh s6 23/2010/ND-CP ngay 12 thang 03 nam 2010 cua Chinh
phu quy dinh viéc quan 1y, sir dung tai san nha nudce cua Co quan Viét Nam ¢ nude ngoai, Quyét
dinh 6 02/2008/Qb-TTg ngay 7 thang 01 nam 2008 cta Tha tudng Chinh pha vé viéc ban hanh
Quy ché quan 1y cac du 4n dau tu xay dung cta cac Co quan dai dién Viét Nam ¢ nudc ngoai va
cac co quan khac cua Viét Nam & nudc ngoai, Quyét dinh s6 08/2012/Qb-TTg ngay 8 thang 12
nam 2012 cta Thu tuéng Chinh pha vé viée quy dinh tiéu chuan, dinh mic va ché do quan 1y, sir
dung tru s& lam viéc, co s& hoat dong su nghiép, nha & ciia Co quan Viét Nam & nudc ngoai va
van ban quy pham phép luat stra d6i, bo sung (néu cd).

Piéu 4. Ngudn kinh phi hoat dong ciia Co quan Viét Nam & nuéc ngoai

Kinh phi hoat dong ctua Co quan Viét Nam ¢ nude ngoai duge b tri tir C4¢ ngudn:

1. Ngan sach nha nude cdp nham dam bao cac hoat dong thudng xuyén, hoat dong nghiép vu
theo chirc nang, nhiém vu dugc giao cia Co quan Viét Nam & nudc ngoai.

2. Cac khoan thu phi va 1¢ phi, cac khoan thu hop phap khac duoc dé lai theo quy dinh cua
phap luat hién hanh.

Piéu 5. Co ché quan 1y kinh phi hoat ddng ciia Co’ quan Viét Nam & nwéc ngoai

Duy toan kinh phi dugc cap c6 thim quyén giao trong nim d6i voi Co quan Viét Nam & nudce
ngoai la han muc chi toi da nham dam bao thyc hién chirc nang, nhiém vu va quyén han duoc
giao.

Kinh phi giao cho Co quan Viét Nam & nuéc ngoai dugc phan bo quan 1y theo 2 phan: Kinh
phi giao thuc hién ché do tu chu va kinh phi giao khong thuc hién ché d6 tu chu.

Quy dinh cu thé nhu sau:

1. Kinh phi giao thyc hién ché d¢ ty chi:

a) Noi dung chi tir kinh phi giao thyc hién ché d tu chu, gém:

- Chi tién lwong 1am viéc vao ban dém, 1am thém gio.

- Céc khoan chi hoat dong thuong xuyén: Thanh todn dich vu cong cdng; vat tu van phong;
thong tin, tuyén truyén lién lac; cong tac phi trong noi dia nudc sd tai va nudc ngoai; thué nguoi
dia phuong theo hop dong va theo vu viéc; sua chita thuong xuyén tai san c6 dinh; mua sam tai
san dung cho cong tac chuyén mon, cho cong tac 1€ tan; chi tdng pham, tiép tan thudng xuyén;
chi hoat dong nghi€p vu chuyén mon tung nganh; chi v€ sinh phong dich; tién nudc udng; cac
khodan chi hoat dong thudng xuyén khac (ncu co).

- Chi td churc cac su kién, hoat dong mang tinh chét thuong nién cua don vi (cac sy kién,
hoat dong nhan dip ky niém ngay Quoc khanh, ngay thanh 1ap Quan ddi nhan dan Viét Nam,
ngay thanh 1ap quan hé ngoai giao gitta hai nudc).

- Céc khoan chi dac thu khac phu hop voi chiic ndng, nhiém vy, quyén han cia Co quan dai
dién theo Luat Co quan dai dién nudc Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam ¢ nudc ngoai.

b) Cin c&t phan bo duy toan kinh phi giao thyuc hién ché do tu chu:



- Can ctr tong mire du toan kinh phi dugc cip c6 thim quyén giao, sau khi trir di cac khoan
kinh phi giao khéng thyc hién ché do tu cha quy dinh tai khoan 2 Piéu 5 Thong tu nay, co quan
chu quan cta Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai xay dung dinh murc phan bd du toan kinh phi giao
thuc hién ché do tu cha 4p dung cho timg Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai 1am cin ctr phan bd
kinh phi giao thuc hién ché d6 tu chu.

- Binh muc phan b6 du toan kinh phi giao thuc hi¢n ché do tu chu duoc xay dung can cur vao
cac tiéu chi: Tham khao s thuc chi ciia 3 nam lién tuc lién ké; trong d6 s thuc chi ctia nam hién
hanh 1a co s¢ cha yéu dé tinh dinh muc phan bd cia nim ké hoach nhung cé tinh dén tinh hinh
thue té va yéu t6 dic thu cia timg dia ban trong nam ké hoach.

Dinh mic phan bd nay dugc diéu chinh hang nim dé phu hop vai tinh hinh thyc té va yéu t6
dac thu cua tirng dia ban.

€) Quan 1y, str dung kinh phi dugc giao thuc hién ché do tu chu:

Trong pham vi dy toan kinh phi duoc giao thyuc hién ché do ty chu, Nguoi dung dau Co quan
Viét Nam & nude ngoai cd quyen han va trach nhiém:

- Chu dong b tri, sir dung kinh phi theo cac ndi dung, yéu cau cong viée dugc giao cho phu
hop dé hoan thanh nhi¢m vy, bdo dam tiét kiém va co6 hi¢u qua.

- Puoc quyét dinh muc chi cho ting nodi dung cong viéc phu hop véi dic thu cia co quan
nhung khong vuot qué ché dg, tiéu chuan, dinh muc chi hién hanh do co quan nha nudc c6 tham
quyén quy dinh.

- Dbi véi cac khoan chi khong c¢6 dinh muc, Nguoi dimg dau Co quan Viét Nam ¢ nude
ngoai xay dung mirc chi cho timg nhiém vy, ndi dung céng viéc trong pham vi nguon tai chinh
dugc giao va chiu trach nhiém vé quyét dinh cta minh. Viéc quyét dinh cac mic chi duoc quy
dinh tai Quy ché chi tiéu noi by sau khi da 13y ¥ kién cua can bo, cong chic. Viée quan 1y, giam
sét chi tiéu dugc cong khai dén toan thé can bo, cong chirc theo Quy ché da ban hanh.

Quy ché chi tiéu noi b ctia Co quan Viét Nam ¢ nudce ngoai sau khi ban hanh phai dugc bao
c40 vé co quan chu quan cap trén dé theo doi, giam sat. Truong hop quy ché chi tiéu noi bo xay

dung vuot qua ché do, tiéu chuan, dinh mirc do co quan ¢6 tham quyén ban hanh thi co quan chu
quéan cép trén c6 trach nhiém yéu cau Co quan Viét Nam & nudc ngoai didu chinh lai cho phu

hop.
2. Kinh phi giao khong thuc hién ché d6 ty chu:

a) Noi dung chi tir kinh phi giao khong thuc hién ché do tu chu ctia Co quan Viét Nam &
nudc ngoai, gom:

- Cac khoan chi theo ché d6, dinh mirc va quy dinh hién hanh cua nha nuéc, gdbm:

Sinh hoat phi cho can by, cong chirc, phu nhan/phu quén; cac khoan phu cép, tro cép; trang
phuc nhiém ky va d6 dung ca nhan cho can bo, cong chirc va phu nhan/phu quan; vé may bay, tau
xe va cudc phi hanh 1y khi hét nhiém ky vé nudc; tién mua bao hiém kham, chita bénh cho can
bd, cong chirc va phu nhan/phu quan; mua sam phuong tién di lai phuc vu cong tac ciia Co quan
Viét Nam ¢ nudc ngoai.

- Céc khoan chi theo thyc té phat sinh, gdm:

+ Thué tru sé lam viéc va nha &; stra chira 16n tru s&, nha ¢ va tai san theo du an da duoc cép
c6 tham quyén phé duyét.

+ Céc khoan thué lién quan dén quyén str dung dat, thué vin phong, tién thué dat.

+ Tién mua bao hiém nha &, try sd, tai san va phuong tién di lai.



+ Chi té chtrc sy kién, nhiém vu theo dé an dugc phé duyét: Trién 13m, hoi cho va cac su
kién khac (néu co).

- Céc khoan chi dic thu va nhiém vu dot xuat dugc cép ¢4 tham quyén giao.

b) Quan 1y, str dung kinh phi giao khong thuc hién ché d6 ty chi:

Viéc quan ly va sir dung kinh phi giao khong thuc hién ché @6 tu chu duoc thuc hién theo
dung noi dung cong viée da dugce cap co thdm quyén giao nhiém vu va giao kinh phi; theo dung
tiéu chuan, ché d dinh muc chi quy dinh hién hanh.

Diéy 6. Ché a9, dinh mirc chi va quén 1y ddi véi cac khoan chi tir kinh phi giao thuc
hién che do ty chua

1. Ché do tién luong lam viéc vao ban dém, lam thém gio:

a) Can b, cong chtrc cong tac thém ky phai lam vi¢c ban dém hoac 1am thém gio duge bd
tri nghi bu; truong hgp khong thé bo tri nghi bu dugce thi Nguoi dung dau Co quan Viét Nam &
nude ngoai duyét huong tién luong lam viée vao ban dém, 1am thém gio theo quy dinh tai Thong
tu lién tich so 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngay 5 thang 1 nam 2005 cua lién tich B6 N6i vu va B
Tai chinh, cu thé nhu sau:

SHP dang huong x s6 gio 1am thém x 150% (hodc 200%, 300%)

Tién lwong lam viée — 22 ngay x 8 gi®
vao ban dém, lam ) ; £ _— R ’ \
thém gio (Trong d6: Muc 150% ap dung do1 véi gio lam thém vao ngay

thudng; mirc 200% ap dung déj v0i gio lam thém vao ngay nghi
hang tuan; mirc 300% ap dung do1 véi gid lam thém vao ngay le, tet
cua Viét Nam).

Thoi gian 1am viéc ban dém, lam thém gio khdng ché theo quy dinh cia Luat Lao dong 1a
khong qua 4 gio/nguoi/ngay, 20 gio/ngudi/thang va 200 gio/nguoi/nam.

Khong tinh tién luong 1am viéc vao ban dém, thém gio d6i vai can bo co yéu lam cong tac
chuyé&n mon.

b) Ching tir lam cdn cir thanh todn tién phu cép lam thém gio gdom: Gidy bao lam thém gio
c6 ké khai thoi gian, tong so gio, ndi dung cong viéc lam thém cua ca nhan; bang thanh toan tién
lam thém gio dugc Thu truong Co quan Viét Nam & nudc ngoai xac nhan.

2. Ché d6 cong tac phi:

Can cir vao nhiém vu di cong tac noi dia hodc di cong tac nudc ngoai do cap cd tham quyén
quye¢t dinh. Tién cong tac phi dugc quy dinh nhu sau:

a) Truong hop can bd, cong chirc dugce cur di cong tac trong pham vi nudc so tai:

Vige cur can b, cong chirc di cong tac noi dia phai duge Nguoi dimg dau Co quan Viét Nam

O nudc ngoai co quyet dinh bang van ban hodc c6 xac nhan cua Nguoi dung dau Co quan Viét
Nam & nude ngoai vé viéc dong ¥ cir di cong tac. Cac khoan thanh toan coéng tac phi gom:

- Tién phuong tién di lai:

Tién phuong tién di cong tac duogc thanh toan theo gia ghi trén vé, hoa don thu tién hodc bién
nhan cua chu phuong tién. Truong hop di bang may bay thi dugc thanh toan theo muc gia hang
pho thong (economy) trir cac truong hop dudi day:

+ Nguoi ding dau Co quan dai dién Viét Nam & nudc ngoai huong lwong chirc danh Thir
truong, tuong duong Thi trudng hodc c6 hé so phu cap lanh dao tr 1,3 trd 1én, dugc thanh toan



vé méy bay hang thuong gia (Business) khi di cong tac tai noi dia; di, vé Viét Nam cong tac hodc
sang nudc kiém nhiém.

+ Nguoi dimg dau Co quan dai dién Viét Nam ¢ nude ngoai khong thude ddi tuong chire
danh néu trén, chi dugc thanh todn vé may bay hang thuong gia (Business) trong truong hop khi
dén dia ban 1an dau tién va khi két thac nhiém ky vé nuéc; khi di trinh Qudc thu va chao két thac
nhiém ky ¢ nhiing nudc ki€ém nhi¢m; khi di cong tac d6i ngoai ciing quan chtrc nude sé tai hoic
do Poan ngoai giao cac td chirc quoc te to churc.

+ Truong hop phu nhan/phu quén di cing chuyén bay véi Nguoi ding dau Co quan dai dién
Viét Nam ¢ nudce ngoai thude dién dugce thanh toan vé may bay hang thuong gia (Business), cling
dugc huong tidu chuan vé may bay va cac phuong tién khac quy dinh dbi véi Nguoi dimg dau Co
quan dai di¢n Viét Nam ¢ nudc ngoai.

- Tién thué khach san (tién 6):

Pugc thanh toan theo thyc chi voi mic thué phong c6 gia loai trung binh tai dia phuong dén
cbng tac. Truong hgp céan bg, cong chirc cua Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai duge cu di cong
tac cung Poan Ngoai giao, B9, nganh nudc s¢ tai, Poan cap cao cua Viét Nam, thi dugc phép
thué phong nghi loai trung binh cung khach san véi Doan cong téc.

- Phu cép cong tac duoc tinh nhu sau:

Mirc sinh hoat phi ti thiéu x 2 x s ngdy cong tac

Phu cip cong tac _
22 ngay

b) bi cong tac ¢ nude khac:

Cén bg, cong chirc cia Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai duge cir di cong tac ¢ nudc khac
(ngoai nudce thuong tra), thi phai do Co quan chu quan cua Co quan Viét Nam ¢ nude ngoai ra
quyét dinh bang van ban. Trong truong hop khan cip, yéu cau phai di nudc kiém nhiém dé xu 1y
nhing vy viéc doi hoi tinh thoi gian gip (nhét 1a cac viée vé bao ho lanh sy, bao h cong dan, . D,
Nguoi dimg dau Co quan Viét Nam & nudc ngoai duge quyét dinh cir can bd, cong chirc di cong
tac gap; chiu trach nhiém truéc quyét dinh do, dong thoi dién bao ngay cho Co quan chii quan
tinh hinh vu viéc.

Cong tac phi & nudc ngoai hodc cac ving lanh thd duoc thanh toan theo quy dinh hién hanh
cua Bo Tai chinh veé ché do cong tac phi cho can bg, cong chirc Nha nudc di cong tac ngan han &
nudce ngoai do ngan sach Nha nude bao dam kinh phi.

Truong hop thanh toan cong tac phi ¢ nudc ngoai theo thyuc té néu phat sinh bang tién dia
phuong nudc dén cong tac duge chi tra bang ngoai t€ (USD) trén co s& quy doi tir dong dia
phuong ra ngoai t€ theo ty gia hach toan cua ngan hang sé tai (noi Co quan Viét Nam & nudc
ngoai mo tai khoan) tai thoi diém cong tdc & nudc ngoai.

¢) Truong hop vé Viét Nam cong tac:

Cén by, cong chirc cia Co quan Viét Nam & nudc ngoai vé Viét Nam cong tac phai can cir
theo vin ban diéu dong di cong tac cia Co quan chii quan ctia Co quan Viét Nam ¢ nude ngoai,
thi duoc thanh toan theo ché d6 cong tac phi nhu sau:

- Can b, cong chuc ciia Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai vé Viét Nam cong tac trong thoi
gian 30 ngay lién tuc (ké tir ngay roi nudc so tai dén ngay roi Viét Nam) thi dugc huong nguyén
murc sinh hoat phi tai nuéc dang cong tac.



- Truong hop vé Viét Nam cong tac trén 30 ngay thi ké tir ngay thar 31 tré di, can b, cong
chure khong dugc hudng sinh hoat phi ngoai nudc, ma huéng mirc luong trong nude nhiing ngay
vuot quy dinh.

- Trong thoi gian vé cong tac tai Viét Nam, néu cén bo, cong chuc di cong tac xa try s¢ lam
viéc thi dugc thanh todn cong tac phi trong nudc theo cheé d§ cong tac phi hién hanh quy dinh doi
v6i can b, cong chuce di cong tac trong nudc.

Viéc thanh toan cong tac phi tai Viét Nam do Co quan Viét Nam chi tra bang ngoai té trén co
s& quy doi tr dong Viét Nam ra ngoai té theo ty gia hach todn cua B Tai chinh tai thoi diém
cong tac & Viét Nam.

d) Chung tir thanh toan gom: Quyét dinh ctr di cong tac cua cip c6 tham quyén, cudng vé
phuong tién di lai, kém theo hoa don thu tién hop phéap (hoac hoa don vé di¢n tir), riéng ching tir
thanh toan vé may bay phai kem theo the Ién may bay (boarding card); hoa don khach san; thong
bao ty gid ngoai t¢ tai thoi di€ém di cong tac.

3. V& mua sam, sir dung vin phong pham:

a) Hang quy, cac bo phén cong tac phai 1ap ké hoach st dung van phong pham dé co quan
mua va cap phat cho can bg, cong chuc str dung trong pham vi han muce kinh phi dugc giao hang
nam cho Co quan Viét Nam.

b) Co quan Viét Nam & nudc ngoai co thé xay dung dinh muc str dung van phong pham lam
co so quan ly str dung tict kiém, nhung viéc thanh toan can bao dam du chung tir theo quy dinh.

4. V& tiép khach, chiéu dai, dong gop cho té chirc ngoai giao doan, ting pham:

Nguoi dimg dau Co quan Viét Nam & nudc ngoai cin c tinh hinh thuc té timg dia ban quy
dinh cu thé trong quy ché chi tiéu ndi bo vé ché do tiép khach (déi tuong, muc chi), ché do chiéu
dai, ché do ting pham cho phu hop vé6i thong 18 cta nudc so tai lam can ¢t cho cac Co quan Viét
Nam & nudc ngoai thyc hién, theo cac nguyén tic quy dinh nhu sau:

a) Chi tiép khach:

Co quan Viét Nam & nudc ngoai khi tiép khach dén lam viéc chi dugc dung nudc khoang,
ché, ca phé dé tiép; truong hop can thiet phai moi com khach dén lam viéc lién quan dén cong
viéc nghi¢p vu chuyén mon cuia ting linh vuc thi do Nguoi diing dau Co quan Viét Nam ¢ nude
ngoai quyet dinh va trong pham vi ngudn kinh phi cia Co quan.

b) Chi chiéu dai:

Viéc chiéu dai can dugc thyuc hién tiét kiém, chi thyc hién chiéu dai trong cac dip ky niém
ngay lé nhu: Quoc khanh, ngay thanh 1ap Quan doi nhan dan Vi¢t Nam, ngay ky niém thanh 1ap
quan hé ngoai giao gitra hai nudc. Murc chi chiéu dai thyc hién theo quy ché chi tiéu ndi bd da
quy dinh va trong pham vi ngudn kinh phi ciia Co quan.

C) Tang pham lam cong tac dbi ngoal Truong Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai can cur quy
dinh ché do chi tang pham tai quy ché chi tiéu ndi bo dé quyét dinh mire chi, sb lugng ting pham
cho phu hgp véi tinh hinh thuc té, thong 1€ cia nudc s tai va trong pham vi han muc kinh phi
duoc giao.

d) Péng gop cho t6 chirc ngoai giao doan: Viéc dong gop nghia vu cho to chic ngoai giao
doan tai nudc so tai dugc thanh toan theo thong bao cua to6 chirc ngoai giao doan.

5. Vé mua sam trang bi, quan 1y va sir dung tai san dung cho cong tic chuyén mon va sinh
hoat:



Viéc quan 1y, sir dung tai san Nha nude tai Co quan Viét Nam & nude ngoai thuc hién theo
dung quy dinh tai Nghi dinh sé 23/2010/ND-CP ngay 12 thang 3 nim 2010 ctia Chinh phii quy
dinh vé viéc quan 1y, sir dung tai san nha nuéc cua Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai VA cac vin
ban hudng dan thyc hién.

Mot s6 quy dinh cu thé nhu sau:

a) Trang bi, d6 dung phuc vu tiép tan thudong xuyén: Do Ngudi dimg dau Co quan Viét Nam
O nudc ngoai quyet dinh va dugc bao quan, sir dung riéng.

b) Can b, cong chirc cua Co quan Viét Nam & nudc ngoai dugc trang bi trang thiét bi lam
viéc va sinh hoat theo dinh mtrc do co quan chu quan quy dinh.

Dbi v6i truong hop nha thué da duoc 1ap dit trang thiét bi thi chi dwoc mua bd sung nhing
trang thi€t bi con thi€u trong pham vi ché d9, ti€u chuan, dinh mirc quy dinh.

Khi hét nhiém ky cong tac can bo, cong chirc phai c6 trach nhiém ban giao cho Co quan toan
b tai san coéng da dugc giao str dung; nghiém cim st dung trang thiét bi, phwong tién lam viéc
vao viéc riéng.

¢) Viéc thanh 1y tai san tru sd, co sé hoat dong sy nghiép, nha & va cac tai san gan lién voi
dét thude quyén s¢ hiru ctia Nha nudc Viét Nam: Thuc hién theo quy dinh tai biéu 9 Nghi dinh
s6 23/2010/ND-CP ngay 12 thang 3 nam 2010 cia Chinh phu quy dinh vé viéc quan 1y, sir dung
tai sdn nha nude cua Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai.

6. Tién cong thué nguoi lao dong & nudce sé tai:

a) Tuy timg truong hop cu thé, Nguoi ding dau Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai quyét dinh
thué nguoi lao dong ¢ nude so tai sau khi duge co quan chu quan cho phép bang van ban. Tién
cong tra cho lao dong thué dugce quy dinh trong hop dong ky giita Co quan Viét Nam ¢ nudc
ngoai v6i nguoi lao dong phu hop v6i miat bang gia ca ciia nude so tai va trong pham vi du toan
kinh phi Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai duge phan bo.

Khi mat bang gia ca cia nuge so tai thay d6i, Nguoi dimg dau Co quan Viét Nam ¢ nuéce
ngoai quyét dinh viéc tang/giam tién cong tra cho nguoi lao dong dam bao nguyén tac tiét kiém,
hiéu qua, hop ly, phu hop vai gia cé tai noi thué.

b) Truong hop trong hop dong lao dong ¢é quy dinh duoc thanh toan phu cip tién lam thém

gi0 va phu cap cong tac phi khi di cong tac dia phuong, thi mirc thanh toan phai dugc quy dinh
trong hop dong lao dong nhung khong vuot qua mirc sau:

- Tién 1am thém gio = (Tién cong/(22 ngay x 8 gio) x 150% (hodc 200%, 300%) x s6 gio lam
thém. (Trong do: Mirc 150% ap dung doi voi gio lam thém vao ngay thuong; mirc 200% ap dung
doi voi gio lam thém vao ngay nghi hang tuan; mae 300% ap dung doi véi gio lam thém vao
ngay L&, Tét chinh thirc cuia nude so tai).

Thoi gian 1am thém gid ciia lao dong dia phuong khdng ché khong qua 4 gid/ngudi/ngay, 20
gio/nguodi/thang va 200 gio/ngudi/nam.

- Phuy cép cong tac phi = (Tién cong/22 ngiy) x sd ngay di cong tac.

7. Quy dinh mét s6 ché d6 khac:

a) Trong thoi gian cong tac nhiém ky tai cac Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai, can by, cong
chuce va phu nhan/phu quan cua cac can b, cong chirc quy dinh tai Nghi dinh s6 157/2005/Nb-
CP ngay 23 thang 12 nam 2005 cua Chinh phu quy dinh mot so che d¢ doi véi can bg, cong chirc
cong tac nhiém ky tai co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai va Nghi dinh s6 48/2012/ND-CP ngay 4
thang 6 nam 2012 cta Chinh phu stra d6i bd sung mot s6 dicu cua Nghi dinh so6 157/2005/ND-CP



ngay 23 thang 12 nim 2005 ctua Chinh pht quy dinh mot s6 ché do ddi v6i can bd, cong chirc
cong tac nhiém ky tai Co quan Viét Nam & nudc ngoai, dugec Nha nude thanh todn tién nha ¢,
tién dién, tien nudc, ti€n thué bao cap truyén hinh, tién thué bao dién thoai, thué bao internet, tién
chat dot.

Dbi voi nhitng khoan chi nay, Nguoi dimg dau Co quan Viét Nam & nudc ngoai can cir vao
tinh hinh thuc t€ ctia dia ban, can ctr dinh muc phan bo du todn do co quan chu quan quy dinh dé
quy dinh cu thé dinh mac sir dung lam cén cir kiém soat chi tiéu va thuc hanh tiét kiém chong
lang phi.

b) Truong hop mot sb tai liéu, hodc hang hoa ctia Co quan Viét Nam & nude ngoai khong thé
gui theo dang hang hoa ky giri ma do can bg, cong chirc di cong tdc mang theo giup thi dugc Co
quan Viét Nam & nudc ngoai thanh toan theo gia cude cta hang qua can, xach tay theo gidy bao
gi4 cude cua hang van chuyén, kém theo xac nhan s hang hoa da nhan hodc da giri ctia Nguoi
dtng dau Co quan Viét Nam & nudc ngoai.

bdi voi cude van chuyén hang hoa, vat tu, trang thiét bi mua tai Viét Nam sang Co quan
Viét Nam & nudc ngoai theo dang ky gui thanh todn can cr hoa don hop phép cua hang van
chuyén.

¢) Nha khach va bép an tap thé:

- O nhiing noi ¢6 diéu kién to chiic bép an tap thé thi Truong Co quan Viét Nam ¢ nude
ngoai c¢6 quy dinh cu thé vé hoat dong nay trén nguyén tac lay thu bu chi, ngan sach khong ho tro
hodc di€u tiét thu ctua dich vu nay.

- Co quan Viét Nam & nudc ngoai nao c6 thé danh dién tich nha, tru s& ctia minh dé 1am nha
khéch, phong tro vang lai thi Nguoi ding dau Co quan Viét Nam & nudc ngoai quy dinh mirc thu
tién dich vu nha khach, phong tro. Ngan sach Nha nudc khong hd trg chi cho dich vu nay. Co
quan Viét Nam ¢ nudc ngoai thuc hién quan ly thu, ndp va st dung dich vu theo quy dinh tai
diém c khoan 2 Piéu 2 Thong tu nay.

d) Khoan tién di lai tir noi ¢ dén tru s lam viéc:

Truong hop Co quan Viét Nam & nudc ngoai khong to chie duge xe 6 to phuc vu cong tac
cho céc can b, cong chirc va nhan vién tai co quan dai dién nudc ngoai ma theo tinh chét cong
viéc va diéu kién cu thé duge b tri xe 6 t6 phuc vu cong tac theo quy dinh ctua Thu trudng co
quan thi can bd, cong chtrc, nhan vién dugc khodn kinh phi di lai theo muc gid vé thang cua
phuong tién cong cong tai dia ban d6. Chi phi khoan phai thap hon chi phi st dung xe 6 to phuc
vu cong tac.

Piéu 7. Ché d9, dinh mirc chi va quan ly ddi véi ciac khoan chi khong thuwc hién ché dd
tu chu

1. Tién sinh hoat phi cho can bd, cong chitc va phu quan/phu nhan:

Can b, cong chitc va phu nhan, phu quan duoc huong ché d6 sinh hoat phi (muc sinh hoat
phi t6i thiéu, chi sb sinh hoat phi) theo quy dinh tai Nghi dinh s6 157/2005/ND-CP ngay 23 thang
12 nam 2005 ctia Chinh phu quy dinh mét s ché d6 ddi véi can bo, cong chirc cong tac nhiém ky
tai co quan Viét Nam & nude ngoai, Nghi dinh s 48/2012/ND-CP ngay 4 thang 6 nim 2012 cua
Chinh pht stra d6i b6 sung mot s6 diéu cua Nghi dinh s6 157/2005/ND-CP ngay 23 thang 12 nim
2005 ctia Chinh pha quy dinh mot s ché do dbi véi can bg, cong chirc cong tac nhiém ky tai Co
quan Viét Nam & nudc ngoai; Thong tu Lién tich sé 29/2006/TTLT-BNG-BTC-BNV-
BLDTBXH ngay 8 thang 11 nam 2006 ctia B Ngoai giao, B6 Tai chinh, B6 Noi vu, B6 Lao
dong Thuong binh va x3 hoi hudng din thuc hién Nghi dinh s6 157/2005/ND-CP néu trén;
Thong tu lién tich s6 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BLDTBXH ngay 27 thang 4 nim 2010 ciia Bo



Ngoai giao, Bo Tai chinh, B Noi vy, Bo Lao dong Thuong binh va x3 hoi sira ddi, bd sung
Thong tu lién tich s6 29/2006/TTLT-BNG-BTC-BNV-BLDTBXH néu trén va Thong tu lién tich
s6 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC- BLDTBXH ngay 8 thang 5 nim 2013 ciia B6 Ngoai giao,
B6 Tai chinh, B N¢i vu, B6 Lao dong Thuong binh va xa hdi hudéng dan thuc hién Khoan 3
Diéu 1 Nghi dinh s6 48/2012/ND-CP néu trén, cach tinh cu thé nhu sau:

a) Sinh hoat phi (SHP):
- Sinh hoat phi cta can bg, cong churc:

+ Puoc tra theo ngay thuc té c6 mat & nude so tai phit hop véi thoi gian ghi trong quyét dinh
cu di cong tac tai Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai (trir truong hop veé Viét Nam cong tac quy
dinh tai diém ¢ khoan 2 Bi€u 6 Thong tu nay).

+ Trong thoi gian nghi phép nam dugc huong nguyén sinh hoat phi.

+ N thanh vién Co quan dai dién khi sinh con dugc hudng theo ché dd thai san véi muc
hudng bang 100% mirc lwong binh quan tién luong, tién cong dong Bao hiém xa hoi do Quy Bao
hiém xa hoi chi tra va thoi khong hudng ché dd sinh hoat phi trong thoi gian nghi theo ché d6 thai
san.

- Sinh hoat phi cuia phu nhan/phu quan:

Bugc tra theo ngay thuc té c6 mit & nudc so tai. Phu nhan/phu quéan khi rdi dia ban cong tac
vé nudc dé giai quyét viéc riéng thi phai dugc sy dong v ciia Thit truong Co quan Viét Nam &
nude ngoai va khong duge huong sinh hoat phi trong nhimg ngay v€ nudce. Thu truéng Co quan
Viét Nam & nudc co trach nhiém quy dinh cu thé vé quy ché sinh hoat, hoat déng cua phu
nhan/phu quan.

Sinh hoat phi dugc tinh nhu sau:
+ Sinh hoat phi hang thang = SHP t6i thiéu x chi s6 SHP cuia c4 nhan.
+ Sinh hoat phi dudi 1 thang:

SHP t6i thiéu cua dia ban x Chi s6 SHP x S6 ngay hudng
SHP dugc huong =

30 ngay

Chtng tir 1am cin ct thanh toan sinh hoat phi gom: Quyét dinh dong ¥ cho di theo tiéu chuan
phu nhan/phu quan va giay gidéi thiéu trd sinh hoat phi ctia Co quan chu quan cua Co quan Viét
Nam & nudce ngoai; ban photd ho chiéu trang nhan than va trang dong dau xuat, nhap canh.

Trudng hop phu nhin vé Viét Nam nghi sinh con néu thudc déi twong hudng luong tir ngan
sach nha nuge thi Co quan Viét Nam ¢ nude ngoai thanh toan theo mirc lwvong trong nudce chi tra
bang ngoai té trén co s quy doi tir dong Viét Nam ra ngoai té theo ty gia hach toan cua B Tai
chinh tai thoi diém thanh toan; néu khong thudc doi twong huong luong tir ngan sach nha nude
thi khéng thanh toan.

b) Viéc chi tra sinh hoat phi dugc thuc hién trén co so:

Bang sinh hoat phi theo mau C02a-HD ban hanh kém theo Quyét dinh s6 19/2006/QD-BTC
ngay 30 thang 3 nam 2006 cua B0 trudng Bo Tai chinh vé viéc ban hanh Ché d6 ké toan hanh
chinh su nghiép.

Truong hop chi sinh hoat phi bang tién dia phuong thi quy d6i tir mirc sinh hoat phi béjmg do
la My (USD) ra tién dia phuong theo ty gid do ngan hang nude s¢ tai thong bao tai thoi diém chi
sinh hoat phi (dinh kém ty gia cia ngan hang so tai).



Truong hop do d6i tién ty 16 mat gia binh quan trong nam cao hon 8% so véi ty gia hach toan
ngoai té thang 01 ctia nam trudc do B Tai chinh cong bé thi dugc xem xét cap bu sinh hoat phi.
Sau khi c6 quyét toan nam, cin ct ty 16 mat gia quy dinh néu trén cac Co quan Viét Nam ¢ nudc
ngoai tinh toan va giri bio cdo vé Bo chii quan dé thim tra. Co quan chil quan chiu trach nhi¢m
kiém tra xac dinh Co quan Viét Nam & nudc ngoai trong dién duoc cip bu sinh hoat phi, s tién
hd trg ctia timg co quan chi tiét theo danh sach ting can b, cong chirc, sau d6 thong bao cho cac
Co quan Viét Nam & nudc ngoai biét va thuc hién chi tra tién bu sinh hoat phi do chénh 1éch ty
gia.

Kinh phi bu sinh hoat phi do chénh I¢éch ty gida dugc st dung trong pham vi dy toan ngan
sach hang nam da duogc giao cua Co quan chu quan.

2. Ché d6 phu cép, tro cap:
a) Phu cap kiém nhiém dia ban:

Dai str, Truong Co quan dai dién Viét Nam & nudc ngoai dugc cap co tham quyen cua Pang
va Nha nuéc quyét dinh giao nhiém vu cong tac tai cac nudc khac hoac t6 chirc qudc té & nudc
khac dugc huong phu cip kiém nhiém dia ban voi muc: kiém nhiém tir 1 dén 2 nude hodc t6
chirc qudc té & nude khic duoc hudng 10% mirc sinh hoat phi tdi thiéu tai dia ban thuong tru
theo quyét dinh cila co quan chu quan; kiém nhiém tir 3 nudc hodc to chiic qudc té & nude khac
trd 1én duoc hudng 15% mirc sinh hoat phi t6i thiéu tai dia ban thuong trii theo quyét dinh cua co
quan chu quan.

b) Phu cép kiém nhiém cong tac:

Co quan Viét Nam néu khong duoc bb tri di s6 can bo, cong chirc theo bién ché duoc duyét
cua Bo Noi vy, thi can bg, cong chuc do co quan chu quan quyét dinh giao ki€ém nhi€ém cong tac
duoc huong phu cap 15% mirc sinh hoat phi toi thiéu.

c) Tro cép dia ban c6 chién tranh, dich bénh:

Can b, cong chirc cong tic nhiém ky & cac dia ban ¢ chién tranh, dich bénh nghiém trong
de doa tinh mang dugc hudng trg cap 30% murc sinh hoat phi toi thiéu 4p dung cho dia ban do.

Truong hop can bd, cong chirc di cong tac tai nuwéc kiém nhiém ma tai thoi diém d6 nude
nay dang c6 chién tranh hodc dich bénh nghiém trong de doa tinh mang, thi ciing dugc hudng tro
cap 30% mirc sinh hoat phi toi thiéu trong thoi gian di cong tac theo quy dinh néu trén.

Can cir bao céo cua Thi truong Co quan Viét Nam & nudc ngoai va xét tinh hinh thyc té tai
cho, Bo Ngoai giao phoi hop voi B Tai chinh va Bo Noi vu xem xét, quyét dinh dia ban va thoi
gian dugc hudng hodc théi khong duge hudng khoan trg cap nay.

d) Phu cap phu nit:

Nit can bg, cong chire, phu nhan duge phu cap hang thang 5% miic sinh hoat phi t6i thiéu tai
nudc cong tac.

3. Tién vé mdy bay (hodc phuong tién khéc), cude hanh 1y di cong tac nhiém ky:

a) Tién phuong tién:

- Can bo, cong chirc va phu nhan/phu quéin cta can b, cong chic khi roi Viét Nam dén dia
ban cong tac va khi két thuc nhiém ky duoc thanh toan chi phi phuong tién di lai tir noi ¢ ra san
bay (ga tau, bén xe); dugce huong tiéu chuan vé may bay hang pho thong (economy) véi dudng

bay truc tiép ngan nhat. Néu di bang phuong tién khac thi dwoc thanh toan theo gia vé cta
phuong tién.



- Ngudi dimg dau Co quan dai dién Viét Nam & nude ngoai dugc huong tiéu chuan vé may
bay hang thuong gia (Business) vdi duong bay truc tiép ngan nhit, néu di bang phuong tién khac
thi duoc huong tiéu chuan vé hang nhat khi: Dén dia ban lan dau tién va khi két thac nhiém ky vé
nudc; di trinh qudc thu va chao két thiic nhiém ky ¢ nhitng nuéc kiém nhiém.

Truong hop phu nhan/phu quén di cung cl}uyén v6i Nguoi ding dau Co quan dai dién Viét
Nam ¢ nudc ngoai cling dugc hudng tiéu chuan vé may bay va cac phuong tién khac nhu tiéu
chuan quy dinh do6i vai Nguoi dimg dau Co quan dai dién Viét Nam ¢ nude ngoai.

b) Tién cudc hanh Iy

Can b, cong chirc va phu nhan/phu quan cua can bd, cong chic khi roi Viét Nam dén dia
ban cong tic va khi két thuc nhiém ky dwoc thanh toan khoan 50 kg cudc/luot di va 50 kg
cude/luot vé/mot nhiém ky (ngoai khdi lwong hanh 1y dugc mang mién phi theo quy dinh cia
hang hang khong), trén co sé gia cudc ciia hing hang khong, cting chuyén bay cta can bd, cong
chtree.

Truong hop can bg, cong chirc va phu nhan/phu quén thay d6i dia ban cong tac theo quyét
dinh cua cap co6 tham quyén dugc thanh todn vé may bay va cude hanh 1y theo tiéu chuan quy
dinh tai diém a va diém b khoan 3 Diéu 7 Thong tu nay.

¢) Truong hop phu nhan/phu quan vi Iy do khach quan khong ¢ ca nhiém ky cong tac véi cén
b0, cong chue di cong tac nhiém ky thi chi dugc thanh toan tién chi phi phuong tién di, vé va tién
cudc hanh 1y trong trudng hop c6 thoi gian & ti thieu bang mot nira (1/2) thoi gian nhiém ky
cong tac cua cén bo, cong chirc.

d) Nguon kinh phi thanh toan tién phuong tién, cudc hanh 1y quy dinh nhu sau:

- Khi ro1 Viét Nam dén dia ban cong tac thanh toan trong nudce trong du todn doan ra cua co
quan chu quan Co quan Vi¢t Nam ¢ nudc ngoai.

- Khi két thiic nhiém ky vé nuéc thanh todn trong du todn duge giao ciia Co quan Viét Nam
0 nudc ngoai.
@) Chung tir thanh toan gom:

Hoéa don hodc chimg tir thu tién hop phéap hodc gidy bao gia cudc ciia hing hang khong kém
theo ban chup vé may bay, vé hoidc cuéng vé cia phuong tién khac; truong hop mua vé dién tir
thi kém theo chimg tir dién tir thanh toan tién mua vé; thong bao ty gia ngoai té tai thoi diém di,
Ve.

4. Thanh toan tién luu trl trong thoi gian chd may bay khi di nhan cong tac nhiém ky va khi
vé nude hét nhiém ky:

Néu bat budc phai luu tra thi duge thanh toan tién phu cap luu tra nhung khéng qua 4 ngay
theo murc sinh hoat phi ctia dia ban qua canh theo mirc quy dinh tai di€ém a khoan 1 Piéu 7 Thdng
tu nay.

Viéc thanh toan tién luu tra khi di va vé do Co quan Vi¢t Nam & nudc ngoai noi can bo,
cong chirc cong tac nhiém ky thanh toan.

5. Trang phuc va nhirng d6 dung ca nhan khac cho can bo, cong chirc, phu nhan/phu quan
trong nhiém ky cong téc:

a) Can bo, cong chirc, phu nhan/phu quan dugc phu cdp mot khoan tién dé mua sdm trang
phuc va nhirng d6 dung cé nhan khac trong nhiém ky cong tac va dugc khoan gon cho cd nhi¢m
ky, cu thé:



- Mitrc 1.800 USD/ngudi/mdt nhiém ky d6i véi Trudng Co quan Viét Nam & nudc ngoai va
phu nhan/phu quén di cong tac nhiém ky cung Trudng Co quan Viét Nam ¢ nude ngoai.

- Mirc 1.500 USD/ngudi/mét nhiém ky dbi véi can bo, cong chire ¢6 chirc danh tir Tham tan
dén cong st va can bd, cong chirc co chi sd sinh hoat phi twong dwong véi chi sé sinh hoat phi
cua Tham tan (196%) tré 1én; phu nhan/phu quéan ctia cac can bd, cong chirc néu trén di cong tac
nhiém ky cung can bd, cong chirc.

- Mire 1.300 USD/nguéi mot phiém ky doi Vi can bd, cong chirc khong thude ddi tuong tai
gach dau dong thr nhat, thir hai diém a khoan 5 Biéu 7 Thong tu nay.

- Mue 1.000 USD/ngudi/mdt nhiém ky dé@ v6i phu nhan/phu quan cua can bd, cong chirc
néu tai gach dau dong thir ba diém a khoan 5 Dicu 7 Thong tu nay di cong tac nhiém ky cung can
bd, cong chirc.

Truong hop can bg, cong chire, phu nhan/phu quan di cong tac da nhan khoan phu cip trang
phuc néu trén, nhung vi 1y do phai vé nudc trude thoi han thi s& phai hoan tra lai phan kinh phi
cho co quan theo ty 1€ thoi gian, theo cong thirc sau:

Tién trang phuc/nhiém ky theo ché hé < A 3
S6 tién hoan tra = do X (316 ¢ ang - so’thang fi.a
cong tadc & nudc ngoai)

36 thang
Trudng hop phu nhan/phu quan di nhiém ky sau can bo, cong chirc s& hudng muc phu cép trang
phuc tinh theo thoi gian c6 mat thyc té tai dia ban, theo cong thirc sau:
96 tidn ~ Tién trang phuc/nhiém ky theo che do y & thang ¢6 mit thuc &
dugc huong  ~ 36 thang nude ngoai

Trudng hop kéo dai nhiém ky cong tac tir 6 thang tré 1én theo quyét dinh hoic dién thong bao cia
co quan chu quan ctia Co quan Viét Nam & nudc ngoai s€ dugc hudng thém mirc phu cap trang
phuc tinh theo ty 1€ thoi gian kéo dai theo. Cong thirc tinh nhu sau:

S tién dugc  _ Tién trang phuc/ nhiém ky theo ché do (S6 thang cong tac & nudc
huéng thém 36 thang ngoai dugc phép kéo dai)

b) Péi véi cac d6 dung thiét yéu khac phuc vu sinh hoat cho gia dinh trong thoi gian cong tac
nhiém ky:

Co quan cht quan cua Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai quy dinh danh muc; Co quan Viét
Nam & nudc ngoai can cir tinh hinh thyc té ¢ dia ban va nguon kinh phi duoc giao quyét dinh
viéc mua sam cho phu hop va phai dugc quy dinh trong quy ché chi tiéu ndi bd ciia co quan. Khi
quyét toan phai c6 day du ching tir, hoa don theo quy dinh.

6. Thanh toan tién bao hiém kham, chira bénh:

a) Can ctr vao quyét dinh cir di cong tic nhiém ky, ngan sach nha nudc hd trg mirc 500
USD/ngudi/nim dé mua bao hiém kham chita bénh cho can b, cong chirc, phu nhan/phu quan.
V6i mirc phi bao hiém nay phai dam bao mua bao hiém kham chira bénh c6 mirc trach nhiém bao
hiém theo quy tic bao hiém ciia Bao hiém Viét Nam.

Truong hop can b, cong chire, phu nhén/phu quan mua bao hiém véi murc phi bao hiém cao
hon murc ho tr¢ cua ngan sach nha nudc thi cad nhan tu chiu phan phi bao hiém chénh 1éch do.
Néu can bo, cong chirc, phu nhan/phu quan khong mua bao hiém kham chita bénh theo quy

dinh tai Thong tu nay thi ngan sach nha nudc khong chi tra chi phi kham, chira bénh cho ca nhan
do.



b) Can b9, cong chire, phu nhan/phu quan trong thoi gian di cong tac nhiém ky ¢ nude ngoai
dugc tham gia dong bao hiém Y. té bat budc trong nudc theo quy dinh hién hanh. Mtrc dong, thu
tuc, cach thic thanh toan va quyén loi huong theo huéng dan ciia Bo Y té.

¢) Béi véi nhitng truong hop cip ctru cin phai xtr Iy ngay hodc diéu tri cac bénh hiém nghéo
ma to chirc nhan bao hiém chi thanh todn mot phan chi phi kham chira bénh theo hgp dong bao
hiém, phan con lai cd nhan phai thanh toan.

Viéc thanh toan cin ¢t hoa don thu tién hop phép cta to chirc bao hiém va co s& kham chita
bénh.

7. Mua sam phuong tién di lai phuc vu cong tac ciia Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai:

Viéc trang bi phuong tién di lai phuc vu cong tac cua Co quan Viét Nam ¢ nudce ngoéli phai
theo tiéu chuan, dinh muc, muc gia duge quy dinh tai Quyét dinh sb 30/2010/Qb-TTg ngay 15
thang 3 nam 2010 ctia Tha tuéng Chinh phu vé viéc ban hanh quy dinh tiéu chuan, dinh muc va
ché d6 quan 1y, sir dung phuong tién di lai phuc vu cong tac ctia co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai.

Ngudn kinh phi trang bi phuong tién di lai phuc vu cong tic cia Co quan Viét Nam & nudc
ngoai do ngan sach Nha nudc bao dam va duge bo tri trong du todn ngan sach hang nam cua Co
quan Vi¢t Nam & nude ngoai.

Khi mua xe méi phai c6 hop dong mua ban xe 6 to ky giita thu truong Co quan Viét Nam &
nuoc hodc nguoi duge uy quyén voi dai dién bén ban xe. Trudng hop nudc sé tai khong co quy
dinh vé hop déng mua ban phuong tién di lai thi phai co chtng tir mua ban hop phép. Tét ca cac
xe cong khi st dung déu phai mua bao hiém phuong tién.

8. Thué tru sé va nha ¢:

a) Ddi v6i cac dia ban ¢6 tru sé va nha & thudc sé hitu cia ta hodc nha hd tuong, can cr quy
dinh cta cép c6 tham quyén vé tiéu chuan, dinh mic va ché do quan Iy, st dung tru so lam viéc,
nha ¢ cua Co quan Viét Nam & nudc ngoai, can cu vao tinh hinh thyc té tai tung dia ban, thu
truong Co quan Viét Nam & nudc ngoai siap xép dién tich 1am viéc, tiép khach, nha & cho cac bo
phan cong tac, cac thanh vién Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai dam bao tinh ton nghiém, khang
trang, phu hop v6i muc dich str dung.

D61 voi nha thugce sé hitu cua Co quan Viét Nam ¢ nudce ngoai thi cac tai san, cac cong trinh
xay dung trén dat phai dugc mua bao hiém theo quy dinh cta nudc sé tai.

b) Truong hop phai di thué tru s¢ va nha ¢ thuc hién nhu sau:

- Viéc thué try sé va nha & cho CBCC duoc can cir theo tiéu chuan, dinh murc str dung dién
tich 1am viéc, nha & theo Quyét dinh ciia Thi tuéng Chinh phil; can cir vao mit bang gia ca va
quy dinh vé dinh muc dién tich nha ¢ ctia nudc so tai va kha ning ngudn ngan sach duoc cip; co
quan chil quan phan b kinh phi dé Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai thué nha dam bao tinh ton
nghiém, khang trang va phu hop véi muc dich sir dung. Trudéng Co quan Viét Nam & nudc ngoai
c6 trach nhiém dam bao thuc hién dung cac diéu khoan cta hop dong thué nha va luat phéap cua
nudc so tai.

- Khi ¢6 nhu cau thué méi, doi nha thué hoic gia han hop déng thué, Co quan Viét Nam &
nude ngoai phai bao cdo vé co quan chu quan dé xin phép. Khi duoc co quan chi quan dong ¥ thi
moi tim thu€ nha va bao cao co quan chu quan dy thao hop ddng thué nha trudc khi ky chinh
thirc. Hop dong thué nha phai duoc xac nhan vé mit phap 1y cia co quan c6 tham quyen theo quy
dinh ctia nudc so tai, trudng hop nude so tai khong quy dinh thi Nguoi dimg dau co quan Viét
Nam ¢ nudc ngoai quyét dinh viée 1dy xac nhan phap 1y ctia nudc so tai ddi voi hop dong thué
nha.



Truong hop gia han hgp dong thué hodc doi nha thué voi gia thué mdi ting so véi gia thué
cli khong qua 10% thi Truong Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai duge quyet dinh va thong bao
cho co quan chu quan sau khi ky hop dong thué.

- Trudng hop trong hgp dong thué nha, bén cho thué bat budc ndp tién dit coc, thi Co quan
Viét Nam & nudc ngoai hach toan vao tai khoan tam tmg va hét han hop dong thué nha phai thu
hoi tién dat coc dé hoan tra ngudn kinh phi. Co quan chii quan ctia Co quan Viét Nam & nudc
ngoai quy dinh cu thé trach nhiém hoan tra cta c4 nhan trong trudng hop lam hong tai san thué bi
cht nha yéu cau boi thuong.

- Truong hop thu€ nha & cho can by cong chire voi dién tich cao hon so v6i quy dinh thi
duoc thanh toan theo dung quy dinh, ¢4 nhan tu chiu phan chénh 1éch cao hon.

¢) Khi can bd, cong chitc sang nhan cong tac nhiém ky dugc Co quan Viét Nam & nudc
ngoai bb tri, sap xép chd & tam trong thoi gian ban giao. Trudng hop, Co quan Viét Nam & nudc
ngoai khong thé sap xép, bd tri dugc chd ¢ tam, thi can b, cong chirc méi sang dugc thué cin ho
hodc phong ¢ tai khach san loai trung binh (twong duong khach san loai 2 sao) ctia nudc so tai
trong thoi gian ban giao theo quy dinh.

9. Stra chira lon tai san va nha cura theo du an da dugc co quan chu quan phé duyét:

Viéc cai tao va stra chita 16n, nang cip tru so déu phai c6 du an va kém du toan cua ting
hang muc stra chira da duoc b tri trong dy toan niam va duoc cip co thim quyén co quyét dinh
phé duyét. Cac co quan chu quan phai co quy dinh vé phan cép ra quyét dinh phé duyét d6i véi
viéc stra chira, cai tao stra chita 16n, nang cép tru so, nha 0.

10. Chi thuc hién cac nhiém vu dot xuat duoc cip c6 tham quyén giao:

Truong hop cac Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai phat sinh thém cac hoat dong dac thu, su
kién dot xuat dugc cap co tham quyén giao sau thoi diém co quan dd dugc giao kinh phi thuc
hién ché do tu chu, Co quan Viét Nam & nudc ngoai cd van ban va lap du todn chi guri co quan
cht quan dé trinh cap c6 tham quyén xem xét quyét dinh.

11. Mot sb ché d6 chi khéc:

a) P6i véi cac dia ban dich vu y té kém phat trién can bd, cong chirc, phu nhan/phu quan
phai vé Viét Nam kham chita bénh va diéu tri thi phai tu chiu chi phi di lai; trong thoi gian vé
Viét Nam kham chira bénh va diéu tri, can b, cong chirc, phu nhan/phu quin hudéng ché do bao
hiém xa hoi theo quy dinh hién hanh, thoi khong hudng ché d6 sinh hoat phi.

b) Trudong hop can bd, cong chire, phu nhan/phu quan bi chét & nudc so tai trong nhiém ky
cong tac, duoc thanh toan phan chi phi phét sinh (ngoai s6 tién ctia to chirc bao hiém thanh toan)
nhu: chi phi van chuyén hai cét, thi hai vé nuéc; dong thoi dugc thanh toan tién vé may bay hodc
phuong tién khac (khir hoi) cho 01 cong chirc di theo mang hai cbt, thi hai vé nudc.

Piéu 8. Lap du toan, phin bd va chip hanh dy toin ngan séch

Viéc 1ap du toan, phan bd va giao du toan, cip phat, quan 1y, st dung va thanh quyét toan
kinh phi thuc hién theo quy dinh cua phap luat tai chinh ngén sach hién hanh; Thong tu nay quy
dinh bd sung thém mét sé diém cho phu hop véi dic thu cua cong tac 1ap du toan, phan b va
chap hanh duy toan ngan sach chi hoat dong thuong xuyén cia Co quan Viét Nam & nudc ngoai
nhu sau:

1. Lap du toan:

a) Hang nam Co quan Viét Nam ¢ nude ngoai can ctr vao nhiém vu chinh tri duge giao, ché
d6, tiéu chuan, dinh murc chi quy dinh, bién dong gia ca cua nudce so tai, bién dong ciia dong do la
M5 so véi dong tién dia phuong, sd kiém tra vé du toan ngan sach do co quan c6 thim quyén



thong bao, tinh hinh thyc hién dy todn ngan sach cac nam trudc, 1ap du toan thu chi ngan sach
nha nuéc theo ding biéu mau quy dinh ctia Luat Ngan sach nha nudc va cac van ban hudng dan
thuc hién Luét va quy dinh ctia Thong tu nay, kém theo thuyét minh vé co s&, can cr tinh toan
giri co quan chil quan trong d6 xac dinh va thé hién rd dy toan chi ngan sach dé nghi giao thuc
hién ché d6 ty cha va dy toan chi ngan sach giao khong thuc hién ché do tu ch.

b) Co quan chu quan xem xét va tong hop s6 liéu du toan thu chi ciia Co quan Viét Nam &
nudc ngoai trong du todn ngan sach nam cua don vi minh gui B Tai chinh trudc ngay 20 thang 7
hang nam.

¢) Co quan chu quan 1ap du toan bang dong Viét Nam ¢ quy ra dola My theo ty gia do B
Tai chinh quy dinh cho ndm ké hoach.

2. Phan bd, giao du toan:

a) Can ctr quyét dinh giao du toan chi ngan sach Nha nudc cta cap c6 thim quyén, co quan
cht quan phan b va giao du toan chi cho timg Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai truc thudc theo
hai phan: Kinh phi giao thuc hién ché d6 tu chu; kinh phi giao khong thuc hién ché d6 tu cha, gui
B Tai chinh dé tham tra theo quy dinh.

b) Sau khi phuong an phan bo ngan sach dugc B Tai chinh théng nhat, co quan chu quan
thuc hién giao du toan cho tiing Co quan Viét Nam & nuge ngoai tryc thudc, dong gui B Tai
chinh va Kho bac Nha nuéc (S¢ Giao dich) lam cén ct cap phat kinh phi.

¢) Du toan ngan sach Nha nudc hang nam cua Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai dugc bao
dam cap du theo du toan bang tién d6 la My. Truong hop c6 phat sinh thiéu du toan tinh theo
ddng Viét Nam (do chénh 1éch ty gia hach toan), co quan chti quan tong hop nhu ciu can bd sung
kinh phi cham nhét trude ngdy 10/12 va c6 vin ban giri co quan tai chinh dé trinh cp c6 tham
quyén phé duyét bo sung du toan lam can ctr thyuc hién.

3. Chap hanh dy toan:

Can ctr vao duy toan chi ngan sach nim da duoc B6 Tai chinh thong bao, quy trinh cap phat
kinh phi cho cdc Co quan Viét Nam & nudce ngoai duge thuc hién nhu sau:

a) Co quan chu quan:

- Gtri quyét dinh phan b6 du toan chi ngan sach Nha nudc hang nim bang dong Viét Nam ¢
quy ra doéla MY tai thoi diem giao ké hoach cua cac Co quan Viét Nam & nudc ngoai tryc thude
cho B¢ Tai chinh va Kho bac Nha nudc (S Giao dich).

- Can ¢t vao nhu ciu chi tiéu cua timg Co quan Viét Nam & nudc ngoai, Co quan chii quan
thuc hién viéc cép phat kinh phi tir Quy Ngoai té tap trung Nha nude bang cach lap Gidy rat du
toan ngan sach bang ngoai té theo Mau s6 ¢2-06/NS ban hanh kém theo Théng tu s6 08/2013/TT-
BTC ngay 10 thang 01 nam 2013 ciia B Tai chinh hudng dan thuc hién ké toan nha nudc ap
dung cho hé thong thong tin quan 1y ngan sach va Kho bac (TABMIS).

Riéng d6i v6i khéi Co quan dai dién Viét Nam & nudce ngoai (truc thudc B Ngoai giao)
dugc rat kinh phi tir Quy tam gitr ngan sach e dam bao kinh phi hoat dong thuong xuyén va kinh
phi dau tu véi mire rat t6i da khong vuot qua s du toan ngan sach Nha nudc duge giao.

binh ky vao ngay 20 thang dau cua quy sau, Co quan dai dién Viét Nam ¢ nudc ngoai co
trach nhiém bao cdo s6 du va tinh hinh sir dung Quy tam gitr ngan sach cua quy trudc va quy sau
theo Biéu mau s6 9. Trén co s bao cio ciia Co quan dai dién Viét Nam & nudc ngoai vé tinh
hinh st dung Quy tam gitr ngan sach, B6 Ngoai giao (Cuc Tai vu quan tri) tong hop theo Biéu
mau s6 10 va thuc hién:



+ Lam tha tuc v6i Kho bac Nha nudc dé ghi thu ngan sach Nha nudc tuong tmg véi s thu
phi, 1€ phi lanh su (70%) thuc phat sinh ndp vao Quy tam gilt ngan sach quy trude va ghi chi
ngan sach Nha nuée tir Quy tam gir ngan sach tuong tmg véi sb chi tir Quy tam gitr dap ung nhu
cau chi tiéu clia co quan dai dién Viét Nam & nudc ngoai quy sau. B Ngoai giao 1ap 1énh ghi thu
ghi chi ngan sach theo MAu s ¢2-17b/NS ban hanh kém theo Thong tu s6 08/2013/TT-BTC ngay
10 thang 01 nam 2013 cua BO Tai chinh huéng din thyc hién ké toan nha nudc ap dung cho hé
thdng thong tin quan 1y ngan sach va Kho bac (TABMIS) giri Kho bac Nha nuéc (S Giao dich).

+ Trudng hop, s6 du Quy tam gilt ngén sach khong dam bao du nhu cau chi tiéu quy sau thi
Bd Ngoai giao lam thu tuc cap phat kinh phi (phan chénh I¢ch thiéu) tr Quy Ngoai té tap trung
Nha nude.

+ Truong hop, s6 du Quy tam gitt ngan sach 16n hon nhu ciu chi tiéu quy sau cua khbi Co
quan dai dién thi dugc dé lai dé chi tiéu cho cic quy tiép theo trong nam. Sau ngay 31/12 nam
thye hién va truée ngay 31/1 nam sau (thoi gian chinh 1y ngén sach hang nam), khéi Co quan dai
dién Viét Nam 6 nudc ngoai thyc hién chuyén s tién con lai tai Quy tam giit ngén sach khéng co
nhu ciu sir dung vé ndp vao Quy ngoai té tip trung ctia ngan sach Nha nudc mé tai Kho bac Nha
nudc dé hach toan thu vao ngan sach Nha nuéc. Riéng ddi véi dia ban kho khin trong viéc
chuyén doi ra ngoai t& manh, 1& phi chuyén tién cao thi cho phép Co quan dai dién Viét Nam &
nude ngoai duoc dé lai phan chénh 1éch tai Quy tam giit ngan sach dé dam bao kinh phi hoat
dong cho thoi gian sau.

- Bai chi€u s6 licu hang quy vai Kho bac Nha nudce.
- Kiém soat chi can ctr trén ching tir Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai gui ve.

- Trudong hop can diéu chinh du toan giita cac Co quan Viét Nam & nudc ngoai ma khong
lam thay ddi tong mirc kinh phi ngan sach nha nuéc cip dam bao hoat dong thudng xuyén dugc
giao cla cac co quan Viét Nam & nudc ngoai (bao gom ca diéu chinh tir kinh phi duoc giao
khong thuc hién ché do ty chii sang kinh phi dugc giao thuc hién ché d6 tu chu va diéu chinh
nhiém vu chi trong pham vi du toan kinh phi dugc giao khong thuc hién ché do tu chu) do co
quan chu quan quyét dinh.

b) Kho bac Nha nudc:

Thanh toan kinh phi cho Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai theo dé nghi ciia co quan chu
quan, cu thé:

- Truong hop chi tir Quy Ngoai té tdp trung Nha nudc:

Kho bac Nha nudc (S¢ Giao dich) can ctr vao du todn ngan sach cua cac Co quan Viét Nam
& nudc ngoai do co quan chu quan gui tir diu ndm va gidy rat du toan ngan sach bang ngoai té
clia co quan chi quan gui theo quy dinh tai gach dau dong thtr hai diém a khoan 3 Piéu 8 thyc
hién xuat Quy Ngoai té tap trung nha nudc thanh toan cho cac Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai
theo dé nghi cua co quan cha quan.

- Trudng hop st dung Quy Tam gitr ciia ngan sach nha nude ¢ nude ngoai:

Kho bac Nha nudc (S¢ Giao dich) can cur vao du todn ngan sach cua cac Co quan dai dién
Viét Nam & nude ngoai do Bo Ngoai giao guri tir dau ndm va céac lién chimg tir 1énh ghi thu ghi
chi ngan sach theo Mau s6 ¢2-17b/NS ban hanh kém theo Thong tu s6 08/2013/TT-BTC ngay 10
théng 01 nam 2013 ctua BO Tai chinh huéng dan thuc hién ké toan nha nudc ap dung cho hé
thng thong tin quan 1y ngan sach va Kho bac (TABMIS) ma Bo Ngoai giao dé gui (chi ap dung
riéng cho B4 Ngoai giao) dé thuc hién kiém tra cac yéu tb, ky trén céc lién chung tur va xu ly ghi
thu ngan sach “Tién 16 phi 1anh sy hodc cac khoan thu khac ¢ nudc ngoai”; dong thoi hach toan
ghi chi cho B Ngoai giao (twong tmg Chuong, loai, khoan ciia Muc luc ngan sach Nha nudc).



¢) Biéu mau 1ap du toan; chap hanh du toan:

Biéu mau huéng dan tong hop 1ap du toan thu, chi ngén sach theo quy dinh tai Biéu mau sb
1,2, 3,4,5,6, 7; biéu mau rat du toan ngan sach bang ngoai té theo Mau sé ¢2-06/NS ban hanh
kém theo Thong tu s6 08/2013/TT-BTC ngay 10 thang 01 nam 2013 cua B Tai chinh huéng dan
thuc hién ké toan nha nudc ap dung cho hé théng thong tin quan 1y ngan sach va Kho bac
(TABMIS); khi rat du toan ngan sach tir Quy tam gitt ngan sach tai cac Co quan dai dién Viét
Nam & nudc ngoai thi Bo Ngoai giao 1ap 1énh ghi thu ghi chi ngan sach theo Mau sé ¢2-17b/NS
ban hanh kém theo Thong tu s 08/2013/TT-BTC ngay 10 thang 01 nim 2013 cta Bo Tai chinh
huéng dan thyuc hién ké toan nha nuéc ap dung cho hé théng thong tin quan 1y ngan sach va Kho
bac (TABMIS); biéu miu bio céo quyét toan ngudn kinh phi theo Biéu miu s6 8 dinh kém
Thong tu nay.

4. Kinh phi chuyén nim sau:

a) Kinh phi hoat dong ctia Co quan Viét Nam & nudc ngoai (bao gom Kinh phi giao thuc
hién ché d6 ty chu va kinh phi giao khong thyc hién ché do tu chu) cudi nam chua sir dung hét
(du toan tai Kho bac Nha nudc; du tai khoan tién giri; du tién mat va du tam tng tai Co quan Viét
Nam & nudc ngoai) dugce chuyén sang nam sau tiép tuc thuc hién cac nhiém vy, khong dugc su
dung dé chi tang thu nhap.

Thi tuc chuyén s6 du sang nam sau ddi véi khoan kinh phi du:(mg nhién duoc chuyén nguén
néu trén thuc hién theo quy dinh tai Thong tu s6 108/TT-BTC ngay 18 thang 11 nam 2008 cua
Bo Tai chinh hudng dan xir Iy ngén sach cudi nam va lap, bao céo quyét toan ngan sach nha nudc
hang nam.

b) Du toan giao cho cac Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai, vi ly do khach quan co quan chu
quan chua cap cho Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai, duge phép chuyén sang nam sau thuc hién
cap phat tlep va duoc bao dam bang tién dola My theo ty gia ké hoach cua nam sau. Truong hop
do quy d6i theo ty gia ké hoach nim sau ¢ su chénh 1éch thiéu kinh phi hach toan theo tién déng
Viét Nam, Bo Tai chinh xem xét trinh cip c6 tham quyén bd sung kinh phi dé dam bao du du
toan bang tién dola My.

5. Quyét toan thu, chi ngan sach:

a) Cac Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai phai to chiic cong tac ké toan, to chirc bd may ké
toan, 1ap bdo céo quyét toan ngin sach theo quy dinh tai Luat Ké toan, Nghi dinh 5O
128/2004/ND-CP ngay 31 thang 5 nam 2004 cua Chinh phu quy dinh chi tiét va hudng dan thi
hanh mot s diéu cia Luat K& toan ap dung trong linh vuc ké toan nha nudc; Quyét dinh sb
19/2006/QD-BTC ngay 30 thang 3 nam 2006 cta B truong BO Tai chinh ban hanh ché do ké
toan hanh chinh sy nghiép va Thong tu s6 185/2010/TT-BTC ngay 15 thang 11 nim 2010 ciia Bo
Tai chinh huéng dan stra doi, b sung ché do ké toan hanh chinh su nghiép ban hanh kém theo
Quyét dinh s6 19/2006/QB-BTC ngay 30 thang 3 nim 2006 ctia Bo truong Bo Tai chinh.

V& bd nhiém ké toan truong, phu trach ké toan thuc hién theo quy dinh tai Thong tu lién tich
s6 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngay 15 thang 6 nim 2005 cua Bo Noi vu va Bo Tai chinh huong
dan tiéu chuan, diéu kién, thu tuc bd nhiém, bai mién, thay thé va xép phu cap ké toan truong,
phu trach ké toan trong cac don vi ké toan thudc linh vuc ké toan Nha nude va vin ban sira doi,
b6 sung (néu co).

V& cong tac kiém tra tai chinh, ké toan ndi bo thuc hién theo quy dinh tai Quyét dinh sb
67/2004/Qb-BTC ngay 13 thang 8 nim 2004 ciia Bo trudong BO Tai chinh vé viéc ban hanh Quy
ché vé tur kiém tra tai chinh, ké toan tai cic co quan, don vi ¢ st dung kinh phi ngan sach Nha
nudc.



b) Noi dung bao cdo quyét toan ngan sach Nha nudc pht hop véi Théng tu s6 01/2007/TT-
BTC ngay 02 thang 01 nam 2007 cua Bo Tai chinh huéng dan xét duyét, tham dinh va thong bao
quyét toan nam d6i vé6i cac co ‘quan hanh chinh, don vi sy nghiép, t6 chirc dugc ngan sach Nha
nude hd trg va ngan sach cac cap.

Ngoai ra, Co quan Viét Nam ¢ nude ngoai giri cho co quan chii quan bao cao quyét toan chi
ngan sach nam theo bi€éu mau s6 8 kém theo Thong tu nay.

¢) Co quan cha quan c6 trach nhiém 1ap, xét duyét va tong hop bao céo quyét toan nim cia
cac Co quan Viét Nam & nudc ngoai vao bdo cdo quyét toan nam ctia minh; giri BO Tai chinh
tham dinh theo quy dinh hi¢n hanh, chdm nhat trudc ngay 1 thang 10 ndm sau.

d) Trong qua trinh tham tra bao cao quy€t todn nam cua co quan chu quan, B Tai chinh s&
yéu cau tham tra lai viéc xét duyét quyéet toan nam cua cac Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai néu
thay can thiét.

d) Co quan chi quan ctia Co quan Viét Nam & nude ngoai phdi hop véi Bo Tai chinh t6 chiic
kiém tra dinh ky hodc dot xuat cong tac thu, chi ngan sach nha nudc tai cac Co quan Viét Nam &
nudc ngoai theo quy dinh.

6. Cong tac kiém tra giam sat:
a) Kiém soét thu:

- Céc khoan thu bang tién mat: Phiéu thu tién phai kém theo chimg tir. Néu 1a khoan thu phai
ndp ngan sach Nha nudc thi phai sir dung bién lai thu tién theo quy dinh tai Thong tu ctia Bo Tai
chinh huéng dan ché d¢ thu, nop, quan 1y va sir dung phi va 1¢ phi lanh su ap dung tai cac Co
quan dai di¢én ngoai giao, Co quan dai di¢n 1anh sy Viét Nam ¢ nudc ngoai.

- Cac khoan thu thong qua ngan hang: Sec, chuyén khoan theo bao ¢ ciia ngan hang (thé
hién qua so phu ngan hang; bang can doi tai khoan thu chi cua ngan hang).

b) Kiém soat chi:

- Thu trudng Co quan Viét Nam & nude ngoai phai xay dung quy ché chi tiéu ndi bd 1am cin
ctr kiém soat chi tiéu tiét kiém, hiéu qua kinh phi dugc giao; quy dinh quy ché quan 1y va st dung
tai san cia Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai thugc pham vi quan ly, trong d6 quy dinh ro trach
nhi¢ém cua tung bd phan, cd nhan dé bao dam sir dung tai san ding muc dich; viéc quan ly, st
dung tai san nha nudc tai cac co quan dai dién Viét Nam & nudc ngoai phai duoc thuc hién cong
khai theo quy dinh tai Quyét dinh sé 115/2008/QD-TTg ngay 27 thang 8 nim 2008 cua Thu
tuéng Chinh phu vé viéc ban hanh Quy dinh vé cong khai quan 1y, str dung tai san nha nudc tai
co quan nha nuéc, don vi sy nghiép cong 1ap va to chie dugc giao quan 1y, s dung tai san nha
nudc.

- Nhan vién ké toan kiém tra cac ching tir thanh toan phu hop voi ché do cho phép, trinh
Truéng Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai duyét va duge thuc hién nhu sau:

+ Phiéu chi: Ghi rd ndi dung chi, sb tién bang sé va bang chir kém theo hoa don, ching tir
cua don vi cung cap hang ho4, dich vu va phai dich ra tiéng Vié¢t theo qui dinh phéap ludt hi¢n
hanh.

+ Phuong thirc thanh toan: bang tién mat, bang séc, hodc chuyén khoan.

+ Hach toan vao muc luc ngan sach tuong ung.

- Truong hop mua hang hoa, vat tu, trang thiét bi tai Viét Nam phai c6 hoé don. Néu hang
hoa c6 gia tri trén mot tri¢u dong thi phai kém theo hoa don gia tri gia tdng theo quy dinh cua co
quan thué Viét Nam. D061 voi khoan thanh toan cudc mang hang phai c6 héa don hop phap cua



hang van chuyén. Viéc thanh toan kinh phi bang ngoai t&: cin cr sé ngoai té quy doi tir dong Viét
Nam theo ty gia hach toan do BJ Tai chinh thong béo tai thoi diém mua hang.

Chuong |11
TO CHUC THUC HIEN
Diéu 9. T6 chitc thuc hién

1. Thong tu néy c6 hiéu luc tir ngay 10 thang 12 nim 2013, thay thé Thong tu sb
222/2010/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2010 quy dinh ché d6 quan ly tai chinh, tai san dbi vai
cac Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai. Riéng d6i véi nam 2013 cac Bo, co quan sip xép trong
pham vi du toan ngan sach da dugc giao dé thuc hién cac ché do, dinh muc ting thém quy dinh
tai Thong tu nay.

2. Cac co quan chu quan chiu trach nhiém huéng dan cac Co quan Viét Nam & nuéc ngoai
truc thudc thyc hién Thong tu nay va chi dao cac Co quan Viét Nam ¢ nudc ngoai ban hanh quy
ché quan 1y tai chinh, tai san ndi b nham st dung kinh phi dugc cip dung muc dich, ¢6 hiéu qua
va ding chinh séch, ché d6 cua Nha nudc.

3. Trong qua trinh thuc hién, néu c6 vudng mic dé nghi cac Co quan Viét Nam ¢ nude
ngoai, cac co quan, don vi phan anh vé B§ Tai chinh dé nghién ctru stra doi, bo sung cho phu
hop./.

KT. BQO TRUONG
Noi nhén : THU TRUONG
- Ban Bi thu;
- Thu tuéng Chinh phu; cac Phé TTCP;
- Van phong Téng Bi thu;
- Van phong Quéc hoi;
- Van phong Chu tich nudc;
- VP TW DPang va cac ban ctia Dang; x R 4
- Toa 4n nhén dan tdi cao; Nguyen Th! Minh
- Vién Kiém sat nhan dan tdi cao;
- Kiém toan Nha nuéc;
- Cac B9, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh phu;
- Co quan TW cua céc hoi, doan thé;
- HBDND, UBND cac tinh, TP tryc thugc Trung uwong;
- Cuc kiém tra van ban - Bo Tu phap;
- Cong béo;
- Website Chinh phu; Website B§ Tai chinh;
- Cac don vi thudc Bo;
- Luu: VT, Vu HCSN.




Bieu Mau 1

		BIỂU MẪU SỐ 1

		(Ban hành kèm theo Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính)

		BỘ CHỦ QUẢN

		Tên đơn vị:

		Mã đơn vị:

		TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC năm …..

		(Lập chi tiết theo Mục lục ngân sách nhà nước - áp dụng cho Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài)

												Đơn vị tính: USD

		Nội dung		Mục/
Tiểu mục		Thực hiện
 năm trước		Ước thực hiện năm nay		Dự toán 
năm sau		Ghi chú

		Phí xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận miễn thị thực		2414

		Lệ phí lãnh sự		2754

		Lệ phí hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự		3058

		Lệ phí công chứng		3061

		Thu tiền bán tài sản		3350

		Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, nhà hỗ tương, nhà thuê,…		3851

		Thu khác		4949

		Viện trợ của các tổ chức khác		5249

		TỔNG CỘNG

		Số tiền dự toán thu bằng chữ:……………đô la Mỹ./.

								……, ngày     tháng     năm

		Kế toán						Thủ trưởng đơn vị

		(Ký, ghi rõ họ tên)						(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Bieu Mau 2

		BIỂU MẪU SỐ 2

		(Ban hành kèm theo Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính)

		BỘ CHỦ QUẢN

		Tên đơn vị:

		Mã đơn vị:

		TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC năm …….

		(Lập chi tiết theo Mục lục ngân sách nhà nước - áp dụng cho Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài)

																Đơn vị tính: USD

		Nhóm/Mục		Nội dung		Quyết toán 
năm trước		Ước thực hiện năm nay				Dự toán năm sau

								Dự toán được giao		Ước thực hiện		KP tự chủ		KP không tự chủ		Tổng cộng

				Tổng cộng

		Nhóm 0500		Chi hoạt động

		- Tiểu nhóm 0129		Chi thanh toán cho cá nhân

		6050		Tiền công

		6100		Phụ cấp lương

		6200		Tiền thưởng

		6300		Các khoản đóng góp

		6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

		- Tiểu nhóm 0130		Chi về hàng hoá dịch vụ

		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng

		6550		Vật tư văn phòng

		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

		6700		Công tác phí

		6750		Chi phí thuê mướn

		6900		Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn, duy tuy, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng

		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

		- Tiểu nhóm 0132		Các khoản chi khác

		7750		Chi khác

		Nhóm 0600		Chi đầu tư phát triển

		Tiểu nhóm 0135		Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ và đầu tư vào tài sản

		9000		Mua tài sản vô hình

		9050		Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn

		9100		Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí đầu tư

				TỔNG CỘNG

		Số tiền dự toán năm …. (bằng chữ):…………..đô la Mỹ

								Ngày     tháng     năm

		Kế toán						Thủ trưởng đơn vị

		(Ký, ghi rõ họ tên)						(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Bieu Mau 3

																								BIỂU MẪU SỐ 3

																								(Ban hành kèm theo Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính)

		BỘ CHỦ QUẢN

		TỔNG HỢP ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (năm hiện hành)   năm...........

		(Áp dụng đối với cơ quan chủ quản)

		Đơn vị tính: Đô la Mỹ.

		Mã số		Tên CQĐD		Tổng số biên chế		Biên chế CBCC		Biên chế PN/PQ		Tổng số xe ôtô		Quyết toán năm trước		Dự toán năm …																																Ghi chú

																																										Nhóm 0600

																		Tiểu nhóm 0129								Tiểu nhóm 0130														Tiểu nhóm 0132		Tiểu nhóm 0135

																		6050		6100		6300		6400		6500		6550		6600		6700		6750		6900		7000		7750		9000		9050		9100

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)

		015		KHÒN KÈN

		036		RUMANI

				Tổng cộng (I)+(II):

				Người lập biểu																																						Ngày       tháng      năm

				(Ký và ghi rõ họ tên)																																						Thủ trưởng đơn vị

																																										(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Pham Minh Duc:
Chi đầu tư phát triển

Pham Minh Duc:
Chi về hàng hoá dịch vụ

Pham Minh Duc:
Các khoản chi khác

Pham Minh Duc:
Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ và đầu tư vào tài sản

Pham Minh Duc:
Tiền công

Pham Minh Duc:
Phụ cấp lương

Pham Minh Duc:
Các khoản đóng góp

Pham Minh Duc:
Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

Pham Minh Duc:
Thanh toán dịch vụ công cộng

Pham Minh Duc:
Vật tư văn phòng

Pham Minh Duc:
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

Pham Minh Duc:
Công tác phí

Pham Minh Duc:
Chi phí thuê mướn

Pham Minh Duc:
Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng

Pham Minh Duc:
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

Pham Minh Duc:
Chi khác

Pham Minh Duc:
Mua tài sản vô hình

Pham Minh Duc:
Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn

Pham Minh Duc:
Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí đầu tư



Bieu Mau 4

																								BIỂU MẪU SỐ 4

																								(Ban hành kèm theo Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính)

		BỘ CHỦ QUẢN

		TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (năm kế hoạch)  năm...........

		(Áp dụng đối với cơ quan chủ quản)

		Đơn vị tính: Đô la Mỹ.

		Mã số		Tên CQĐD		Tổng số biên chế		Biên chế CBCC		Biên chế PN/PQ		Tổng số xe ôtô		Quyết toán năm trước		Dự toán năm …																																Ghi chú

																																										Nhóm 0600

																		Tiểu nhóm 0129								Tiểu nhóm 0130														Tiểu nhóm 0132		Tiểu nhóm 0135

																		6050		6100		6300		6400		6500		6550		6600		6700		6750		6900		7000		7750		9000		9050		9100

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)

		015		KHÒN KÈN

		036		RUMANI

				Tổng cộng (I)+(II):

				Người lập biểu																																						Ngày       tháng      năm

				(Ký và ghi rõ họ tên)																																						Thủ trưởng đơn vị

																																										(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Pham Minh Duc:
Chi đầu tư phát triển

Pham Minh Duc:
Chi về hàng hoá dịch vụ

Pham Minh Duc:
Các khoản chi khác

Pham Minh Duc:
Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ và đầu tư vào tài sản

Pham Minh Duc:
Tiền công

Pham Minh Duc:
Phụ cấp lương

Pham Minh Duc:
Các khoản đóng góp

Pham Minh Duc:
Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

Pham Minh Duc:
Thanh toán dịch vụ công cộng

Pham Minh Duc:
Vật tư văn phòng

Pham Minh Duc:
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

Pham Minh Duc:
Công tác phí

Pham Minh Duc:
Chi phí thuê mướn

Pham Minh Duc:
Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng

Pham Minh Duc:
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

Pham Minh Duc:
Chi khác

Pham Minh Duc:
Mua tài sản vô hình

Pham Minh Duc:
Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn

Pham Minh Duc:
Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí đầu tư



Bieu Mau 5

																										BIỂU MẪU SỐ 5

																										(Ban hành kèm theo Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính)

		BỘ CHỦ QUẢN

		TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC   quý … năm...........

		(Áp dụng đối với cơ quan chủ quản)

		Đơn vị tính: Đô la Mỹ.

		Mã số		Tên CQĐD		Tổng số biên chế		Biên chế CBCC		Biên chế PN/PQ		Tổng số xe ôtô		Dự toán năm nay		Đã cấp trong năm		Dự toán quý …																																Ghi chú

																																												Nhóm 0600

																				Tiểu nhóm 0129								Tiểu nhóm 0130														Tiểu nhóm 0132		Tiểu nhóm 0135

																				6050		6100		6300		6400		6500		6550		6600		6700		6750		6900		7000		7750		9000		9050		9100

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)

		015		KHÒN KÈN

		036		RUMANI

				Tổng cộng (I)+(II):

				Người lập biểu																																								Ngày       tháng      năm

				(Ký và ghi rõ họ tên)																																								Thủ trưởng đơn vị

																																												(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Pham Minh Duc:
Chi đầu tư phát triển

Pham Minh Duc:
Chi về hàng hoá dịch vụ

Pham Minh Duc:
Các khoản chi khác

Pham Minh Duc:
Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ và đầu tư vào tài sản

Pham Minh Duc:
Tiền công

Pham Minh Duc:
Phụ cấp lương

Pham Minh Duc:
Các khoản đóng góp

Pham Minh Duc:
Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

Pham Minh Duc:
Thanh toán dịch vụ công cộng

Pham Minh Duc:
Vật tư văn phòng

Pham Minh Duc:
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

Pham Minh Duc:
Công tác phí

Pham Minh Duc:
Chi phí thuê mướn

Pham Minh Duc:
Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng

Pham Minh Duc:
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

Pham Minh Duc:
Chi khác

Pham Minh Duc:
Mua tài sản vô hình

Pham Minh Duc:
Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn

Pham Minh Duc:
Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí đầu tư



Bieu Mau 6

		BIỂU MẪU SỐ 6

		(Ban hành kèm theo Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính)

		BỘ CHỦ QUẢN

		Tên đơn vị:

		Mã đơn vị:

		TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC năm ……

		(Lập chi tiết theo Mục lục ngân sách nhà nước - áp dụng cho Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài)

										Đơn vị tính: USD

		Nội dung		Thực hiện
 năm trước		Ước thực hiện năm nay		Dự toán 
năm sau		Ghi chú

		I. Tổng số thu (Tại biểu mẫu số 1)

		Trong đó nộp NSNN

		II. Tổng số chi (Tại biểu mẫu số 2)

		III. Số được giữ lại theo chế độ

						……, ngày     tháng     năm

		Kế toán				Thủ trưởng đơn vị

		(Ký, ghi rõ họ tên)				(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Bieu Mau 8

		BỘ CHỦ QUẢN																BIÊU MẪU SỐ 8

		Tên đơn vị:																(Ban hành kèm theo Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính)

		Mã đơn vị:

		B Á O   C Á O   Q U Y Ế T   T O Á N   N G U Ồ N   K I N H   P H Í

		(Áp dụng cho Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài)

		Tháng …...  năm …………..

		Biên chế:……. (cán bộ:       phu nhân, phu quân:.... )

		Ô tô       :…….

																																		Đơn vị tính: USD

		Nhóm				Nội dung		QUYẾT TOÁN

		Mục		TM				Tháng này														Luỹ kế từ tháng 1 đến tháng  này

								Nguồn NSNN						Nguồn Khác						Tổng cộng		Nguồn NSNN						Nguồn Khác						Tổng cộng

														Trang thiết bị				Điều hòa ngành										Trang thiết bị				Điều hòa ngành

								Tự chủ		Không tự chủ		Dự án đầu tư		Tự chủ		Không tự chủ						Tự chủ		Không tự chủ		Dự án đầu tư		Tự chủ		Không tự chủ

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)

						A .TỔNG NGUỒN KINH PHÍ ĐƯỢC SỬ DỤNG:

						1. Số dư kinh phí kỳ trước chuyển sang:

						2. Kinh phí cấp trong kỳ:

						3. Thu đổi ngoại tệ:

						4. Nguồn thu khác:

						5. Thu điều chỉnh tăng dự toán:

						B. TỔNG SỐ CHI ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN:

						1. Chi kinh phí:

						2. Chi đổi ngoại tệ:

						3. Chi điều chỉnh giảm dự toán:

						C. SỐ DƯ CUỐI KỲ:

						Trong đó:

						1. Dư TK 111 (Quỹ tiền mặt):

						2. Dư TK 112 (Tiền gửi Ngân hàng):

						3. Dư TK 312 + 152 + 153 + 311:

						4. Dư TK 3318 + 431 + 3311 (Tạm giữ + Quỹ cơ quan + Các khoản phải trả):

						CHI TIẾT CHI (của mục B điểm 1)

						Tổng cộng:

		Nhóm 0500				Chi hoạt động

		- Tiểu nhóm 0129				Chi thanh toán cho cá nhân

		6050				Tiền công

				6051		Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng

				6099		Khác

		6100				Phụ cấp lương

				6106		Phụ cấp làm thêm giờ

				6107		Phụ cấp độc hại, nguy hiểm

				6113		Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc

				6118		Phụ cấp kiêm nhiệm

				6149		Khác

		6200				Tiền thưởng

				6201		Thưởng thường xuyên theo định mức

				6202		Thưởng đột xuất theo định mức

				6249		Khác

		6400				Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

				6402		Chi khám chữa bệnh cho cán bộ, công chức VN ở nước ngoài (khi có lệnh của BTC)

				6403		Sinh hoạt phí cho CBCC làm việc ở nước ngoài

				6405		Chi tiền vé máy bay hết nhiệm kỳ về nước

				6406		Chi tiền cước hành lý hết nhiệm kỳ về nước

				6449		Trợ cấp, phụ cấp khác

		- Tiểu nhóm 0130				Chi về hàng hoá dịch vụ

		6500				Thanh toán dịch vụ công cộng

				6501		Thanh toán tiền điện

				6502		Thanh toán tiền nước

				6503		Thanh toán tiền nhiên liệu

				6504		Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường

				6549		Khác

		6550				Vật tư văn phòng

				6551		Văn phòng phẩm

				6552		Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng

				6599		Vật tư văn phòng khác

		6600				Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

				6601		Cước phí điện thoại trong nước

				6602		Cước phí điện thoại ngoài nước

				6603		Cước phí bưu chính

				6604		Fax

				6605		Thuê bao kênh vệ tinh

				6606		Tuyên truyền

				6607		Quảng cáo

				6608		Phim ảnh

				6611		Ấn phẩm truyền thông

				6612		Sách báo tạp chí thư viện

				6615		Thuê bao đường điện thoại

				6616		Thuê bao cáp truyền hình

				6617		Cước phí Internet, thư viện điện tử

				6618		Khoán điện thoại

				6649		Khác

		6700				Công tác phí

				6701		Tiền vé máy bay, tầu xe

				6702		Phụ cấp công tác phí

				6703		Tiền thuê phòng ngủ

				6704		Khoán công tác phí

				6749		Khác

		6750				Chi phí thuê mướn

				6751		Thuê phương tiện vận chuyển

				6752		Thuê nhà

				6753		Thuê đất

				6754		Thuê thiết bị các loại

				6761		Thuê biên dịch, phiên dịch

				6799		Chi phí thuê mướn khác

		6900				Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn, duy tuy, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng

				6901		Mô tô

				6902		Ô tô con, ôtô tải

				6906		Điều hoà nhiệt độ

				6907		Nhà cửa

				6908		Thiết bị phòng cháy chữa cháy

				6912		Thiết bị tin học

				6913		photocopy

				6914		fax

				6915		Máy phát điện

				6916		Máy bơm nước

				6921		Đường điện, cấp thoát nước

				6949		Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác

		7000				Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

				7001		Mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn từng ngành

				7002		Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng (không phải là TSCĐ)

				7003		Chi mua, in ấn phôtô tài liệu chi dùng cho chuyên môn của ngành

				7004		Đồng phục, trang phục

				7006		Sách báo, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là TSCĐ)

				7008		Mật phí

				7049		Khác (Tặng phẩm đối ngoại, đóng góp ngoại giao đoàn...)

		- Tiểu nhóm 0132				Các khoản chi khác

		7750				Chi khác

				7751		Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ NSNN

				7752		Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn

				7755		Chi đón tiếp Việt kiều

				7756		Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán

				7757		Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện của đơn vị dự toán

				7761		Chi tiếp khách

				7799		Chi các khoản khác

		Nhóm 0600				Chi đầu tư phát triển

		Tiểu nhóm 0135				Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ và đầu tư vào tài sản

		9000				Mua tài sản vô hình

				9001		Mua bằng sáng chế

				9002		Mua bản quyền nhãn hiệu thương mại

				9003		Mua phần mềm máy tính.

				9049		Khác

		9050				Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn

				9051		Mô tô

				9052		Ô tô, xe máy

				9055		Thiết bị kỹ thuật chuyên dùng

				9056		Điều hoà nhiệt độ

				9057		Nhà cửa

				9062		Thiết bị tin học

				9063		Máy photocopy

				9064		Máy fax

				9065		Máy phát điện

				9066		Máy bơm nước

				9099		Tài sản khác (các tài sản chưa kê ở trên)

		9100				Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí đầu tư

				9101		Mô tô

				9102		Ô-tô

				9107		Nhà cửa

				9149		Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác

						Tổng cộng:

																												………., ngày ... tháng ... năm ………

				Kế toán																								Thủ trưởng cơ quan

				(Ký ghi rõ họ tên)																								(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Bieu Mau 7

		BỘ CHỦ QUẢN												BIÊU MẪU SỐ 7

		Tên đơn vị:												(Ban hành kèm theo Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính)

		Mã đơn vị:

		DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …..

		(Lập chi tiết theo Mục lục ngân sách Nhà nước - áp dụng cho cơ quan Việt Nam ở ngoài nước)

		SHP tối thiểu

		Đơn vị tính: USD

		Nhóm/
Tiểu Nhóm/
Mục		Tiểu mục		Nội dung		Quyết toán 
năm trước		Ước thực hiện
năm nay				Dự toán Kinh phí 
năm sau						Ghi chú

										Dự toán được giao		Ước thực hiện		KP tự chủ		KP không tự chủ		Tổng cộng

		(1)		(2)		(3)		(4)				(5)		(6)				(7)		(8)

		Nhóm 0500				Chi hoạt động

		- Tiểu nhóm 0129				Chi thanh toán cho cá nhân

		6050				Tiền công

				6051		Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng

				6099		Khác

		6100				Phụ cấp lương

				6106		Phụ cấp làm thêm giờ

				6107		Phụ cấp độc hại, nguy hiểm

				6113		Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc

				6118		Phụ cấp kiêm nhiệm

				6149		Khác

		6200				Tiền thưởng

				6201		Thưởng thường xuyên theo định mức

				6202		Thưởng đột xuất theo định mức

				6249		Khác

		6300				Các khoản đóng góp

				6302		Bảo hiểm y tế

				6303		Kinh phí công đoàn

				6349		Khác

		6400				Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

				6402		Chi khám chữa bệnh cho cán bộ, công chức VN ở nước ngoài

				6403		Sinh hoạt phí cho CBCC làm việc ở nước ngoài

				6405		Chi tiền vé máy bay hết nhiệm kỳ về nước

				6406		Chi tiền cước hành lý hết nhiệm kỳ về nước

				6449		Trợ cấp, phụ cấp khác

		- Tiểu nhóm 0130				Chi về hàng hoá dịch vụ

		6500				Thanh toán dịch vụ công cộng

				6501		Thanh toán tiền điện

				6502		Thanh toán tiền nước

				6503		Thanh toán tiền nhiên liệu

				6504		Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường

				6549		Khác

		6550				Vật tư văn phòng

				6551		Văn phòng phẩm

				6552		Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng

				6599		Vật tư văn phòng khác

		6600				Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

				6601		Cước phí điện thoại trong nước

				6602		Cước phí điện thoại ngoài nước

				6603		Cước phí bưu chính

				6604		Fax

				6605		Thuê bao kênh vệ tinh

				6606		Tuyên truyền

				6607		Quảng cáo

				6608		Phim ảnh

				6611		Ấn phẩm truyền thông

				6612		Sách báo tạp chí thư viện

				6615		Thuê bao đường điện thoại

				6616		Thuê bao cáp truyền hình

				6617		Cước phí Internet, thư viện điện tử

				6618		Khoán điện thoại

				6649		Khác

		6700				Công tác phí

				6701		Tiền vé máy bay, tầu xe

				6702		Phụ cấp công tác phí

				6703		Tiền thuê phòng ngủ

				6704		Khoán công tác phí

				6749		Khác

		6750				Chi phí thuê mướn

				6751		Thuê phương tiện vận chuyển

				6752		Thuê nhà

				6753		Thuê đất

				6754		Thuê thiết bị các loại

				6761		Thuê biên dịch, phiên dịch

				6799		Chi phí thuê mướn khác

		6900				Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn, duy tuy, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng

				6901		Mô tô

				6902		Ô tô con, ôtô tải

				6906		Điều hoà nhiệt độ

				6907		Nhà cửa

				6908		Thiết bị phòng cháy chữa cháy

				6912		Thiết bị tin học

				6913		photocopy

				6914		fax

				6915		Máy phát điện

				6916		Máy bơm nước

				6921		Đường điện, cấp thoát nước

				6949		Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác

		7000				Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

				7001		Mua hàng hoá, vật tư dùng cho ch/môn từng ngành

				7002		Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng (không phải là TSCĐ)

				7003		Chi mua, in ấn phôtô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành

				7004		Đồng phục, trang phục

				7006		Sách báo, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là TSCĐ)

				7008		Mật phí

				7049		Khác (Đóng góp ngoại giao đoàn...)

		- Tiểu nhóm 0132				Các khoản chi khác

		7750				Chi khác

				7751		Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ NSNN

				7752		Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn

				7755		Chi đón tiếp Việt kiều

				7756		Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán

				7757		Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện của đơn vị dự toán

				7761		Chi tiếp khách

				7799		Chi các khoản khác

		Nhóm 0600				Chi đầu tư phát triển

		Tiểu nhóm 0135				Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ và đầu tư vào tài sản

		9000				Mua tài sản vô hình

				9001		Mua bằng sáng chế

				9002		Mua bản quyền nhãn hiệu thương mại

				9003		Mua phần mềm máy tính.

				9049		Khác

		9050				Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn

				9051		Mô tô

				9052		Ô tô, xe máy

				9055		Thiết bị kỹ thuật chuyên dùng

				9056		Điều hoà nhiệt độ

				9057		Nhà cửa

				9062		Thiết bị tin học

				9063		Máy photocopy

				9064		Máy fax

				9065		Máy phát điện

				9066		Máy bơm nước

				9099		Tài sản khác (các tài sản chưa kê ở trên)

		9100				Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí đầu tư

				9101		Mô tô

				9102		Ô-tô

				9107		Nhà cửa

				9149		Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác

						TỔNG CỘNG

		Số tiền dự toán năm …. (bằng chữ):…………..đô la Mỹ

												Ngày     tháng     năm

		Kế toán										Thủ trưởng đơn vị

		(Ký, ghi rõ họ tên)										(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






bIỂU SỐ 9

		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI…

				BIỂU MẪU SỐ 9

		BÁO CÁO THU CHI QUỸ TẠM GIỮ NSNN  TƯ NGUỒN 70% SỐ THU PHÍ, LỆ PHÍ LÃNH SỰ TẠI CÁC CQĐD VN Ở NƯỚC NGOÀI

		(Dùng cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)

		(Ban hành kèm theo Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính)

		Quý... năm …

						Đơn vị tính:

		Nội dung		Nguyên tệ		Luỹ kế đến quý này

		A. Số dư kỳ trước chuyển sang:

		B. Số thu trong Quý:

		Tháng…:

		Tháng …:

		Tháng …:

		C. Số chi trong Quý:

		- Trích chuyển kinh phí tại CQĐD:

		- Trích chuyển kinh phí cho CQĐD khác:

		- Trích chuyển kinh phí dự án đầu từ ngoài nước tại CQĐD:

		- Trích chuyển kinh phí dự án đầu từ ngoài nước cho CQĐD khác:

		- Chi nộp về nước:

		D. Số dư chuyển Quý sau:

				, ngày    tháng    năm

		Kế toán		Thủ trưởng CQĐD

		(Ký và ghi rõ họ tên)		(Ký tên và đóng dấu)





bIỂU số 10

		BỘ NGOẠI GIAO

																						BIỂU MẪU SỐ 10

		BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU CHI QUỸ TẠM GIỮ NSNN TỪ NGUỒN THU 70% SỐ THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ LÃNH SỰ 
TẠI CÁC CQĐD VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

		QUÝ … NĂM ...

		(Ban hành kèm theo Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính)

		Số TT		Mã
CQĐD		CQĐD		Số dư đầu kỳ				Số thu trong kỳ				Số chi trong kỳ												Số dư cuối kỳ

																Trích chuyển KP				Trích chuyển KP DAĐT				Trích nộp về nước

								Nguyên tệ		Quy USD		Nguyên tệ		Quy USD		Nguyên tệ		Quy USD		Nguyên tệ		Quy USD		Nguyên tệ		Quy USD		Nguyên tệ		Quy USD

						Tổng cộng

																,ngày     tháng   năm

		Người lập biểu								Kế toán trưởng						Thủ trưởng đơn vị





